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Sinh viên: Vũ Thị Kim Chi _ QTL603K 1 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên 

chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới. Điều đó đã mở ra vô vàn những cơ 

hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vƣơn lên 

thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt đƣợc các 

thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chính xác. Doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ với doanh 

nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc,nhà đầu tƣ, nhà cung cấp và các tổ 

chức tài chính.  

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên cùng với việc vận dụng lý luận 

đã đƣợc học tại trƣờng lớp kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc  trong thời gian 

thực tập tại công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng em đã đi 

sâu nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy 

Dƣơng” để làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận gồm 3 chƣơng: 

CHƢƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

CHƢƠNG 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

CHƢƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và 

vận tải Thùy Dƣơng 

Em xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Thanh Phƣơng, các thầy cô trong 

khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng cùng các anh chị 

trong phòng kế toán của công ty Thùy Dƣơng đã giúp đỡ em hoàn thành bài 

khóa luận . 

                                                                                       Sinh viên 

                                                                                  Vũ Thị Kim Chi 
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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH  KẾT QUẢ KINH 

DOANH TRONG DOANH  NGHIỆP 

1.1  Vai trò và ý nghĩa của kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói 

chung cũng nhƣ doanh thu, chi phí và xác định và xác định kinh doanh nói 

riêng, có nhiều công cụ khác nhau trong đó kế toán là một trong những hữu 

hiệu. Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở cung 

cấp thông tin quan trọng nhất cho việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả. Để kế toán phát huy đƣợc vai trò của mình, đòi hỏi doanh nghiệp phải 

không ngừng cải thiện và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán. Công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đối với các bên 

liên quan nhƣ sau:  

 Đối với doanh nghiệp:  

Công tác này giúp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản trị 

doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp mình. Trên cơ sở đó đƣa ra những quyết định, phƣơng hƣớng phát triển 

cũng nhƣ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

 Đối với các nhà đầu tƣ: 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để 

các nhà đầu tƣ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để 

từ đó đƣa ra những quyết định có nên đầu tƣ vào doanh nghiệp hay không. 

 Đối với các trung gian tài chính: 

Đối với ngân hàng, các công ty cho thuê tài chính thì công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để họ tiến 

hành thẩm định, đánh giá tình hình tài chính nhằm đƣa ra quyết định có nên cho 

vay hay không đối với doanh nghiệp đó. 

  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Sinh viên: Vũ Thị Kim Chi _ QTL603K 3 

 Đối với nhà nƣớc:  

-   Cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho ngân 

sách quốc gia từ số liệu về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. Từ đó, nhà nƣớc đảm bảo điều kiện về chính trị- an ninh- xã hội 

tốt nhất, tái đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng. 

-   Thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc của các doanh nghiệp, 

các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải pháp phát 

triển  nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động  thông  qua 

chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá. 

-   Đối với DN có nguồn vốn nhà nƣớc, việc xác định doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh không những đem lại nguồn thu cho ngân sách mà còn 

đảm bảo nguồn vốn đầu tƣ của nhà nƣớc không bị thất thoát. 

 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế:  

Nó giúp cho các nhà hoạch định chính sách của nhà nƣớc có thể tổng hợp, phân 

tích số liệu và đƣa ra các thông số cần thiết giúp chính phủ có thể điều tiết nền 

kinh tế ở tầm vĩ mô đƣợc tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. 

1.2  Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp 

Để phát huy đƣợc vai trò công cụ quản lý kinh tế của kế toán thì kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ: 

-   Ghi chép, phản ánh, theo dõi kịp thời, chính xác công tác mua hàng, bán hàng 

về mặt số lƣợng, kết cấu, chủng loại, quy cách, kiểu cỡ, giá cả của các loại hàng 

mua, hàng bán và thời điểm mua hàng, bán hàng theo từng phƣơng thức mua, 

bán hàng từng hợp đồng, đơn đặt hàng, từng khách hàng, loại hàng và tình hình 

thanh toán tiền hàng. 

-   Lựa chọn phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất bán phù hợp. 

-   Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản doanh thu, các 

khoản giảm trừ doanh thu và các khoản  chi phí của từng hoạt động nhƣ: chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán.. Từ đó đƣa ra các 
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kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh, đồng thời theo dõi các khoản phải thu khách hàng. 

-   Cung cấp các thông tin kế toán cần thiết phục vụ cho việc lập báo cáo tài 

chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến bán hàng, xác định 

và phân phối kết quả kinh doanh, xác lập quá trình luân chuyển chứng từ 

- Tham mƣu các giải pháp để thúc đẩy bán hàng, thu tiền hàng, tăng nhanh vòng 

quay vốn, cung cấp cho lãnh đạo nhanh chóng, thƣờng xuyên, nhạy bén các 

thông tin về mua hàng, thanh toán tiền hàng, giá cả, lƣợng hàng tồn kho để lãnh 

đạo nghiên cứu, có căn cứ cho những quyết định chỉ đạo điều hành hoạt động 

mua bán kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3  Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp 

1.3.1 Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp 

-   Doanh thu:  là tổng  giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.  

-   Chi phí:  Chi phí của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản chi phí cho hoạt 

động kinh doanh, hoạt động khác mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt 

động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

-   Kết quả kinh doanh: là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh 

và các hoạt động khác trong một kỳ kế toán, là số chênh lệch giữa tổng doanh 

thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã xảy ra trong doanh nghiệp. 

Nếu tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lãi, ngƣợc lại nếu 

tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp lỗ. 

1.3.2 Phân loại hoạt động kinh doanh và cách thức xác định kết quả kinh 

doanh từng hoạt động 

Hoạt động  kinh doanh trong doanh nghiệp gồm 3 hoạt động cơ bản: 

-   Hoạt động sản xuất kinh doanh 

-   Hoạt động tài chính 
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-   Hoạt động khác 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính 

và sản xuất kinh doanh phụ. 

              Kết quả             Doanh thu thuần           Giá vốn          Chi phí quản lý kinh  

              hoạt động   =   và cung cấp DV       -    hàng bán    -   doanh ( gồm CP QLDN 

              SXKD                                                                            và CP bán hàng ) 

Trong đó: 

             Doanh thu thuần về bán     =  Doanh thu bán hàng và     -     Các khoản giảm 

             hàng và cung cấp dịch vụ       cung cấp  dịch vụ                       trừ doanh thu 

+)  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị hợp lý của các 

khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát 

sinh nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả 

các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có) 

+)  Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: 

-   Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp 

-   Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán hàng bán giảm giá niêm 

yết cho khách hàng mua hàng có số lƣợng lớn.  

-   Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do sản phẩm, hàng hóa 

kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo qui định trong hợp đồng. 

-   Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị sản phẩm, hàng hóa hay đã xác định là 

tiêu thụ trong kỳ nhƣng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam 

kết, hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy 

cách. 

+) Giá vốn hàng bán:  là giá trị vốn sản phẩm,vật tƣ hàng hóa, lao vụ, dịch vụ 

tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ là giá thành sản xuất hay chi 

phí sản xuất. Với vật tƣ tiêu thụ, giá vốn là giá trị ghi sổ, còn với hàng hóa tiêu 
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thụ giá vốn bao gồm giá mua của hàng hóa tiêu thụ cộng với chi phí thu mua 

phân bổ cho hàng tiêu thụ. 

+) Chi phí quản lý kinh doanh: Tài khoản  này dùng để phản ánh các khoản 

chi phí  quản lý kinh doanh bao gồm chi phí  bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

-   Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

-   Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản ký điều hành chung toàn doanh 

nghiệp. 

 Hoạt động tài chính: là hoạt động đầu tƣ về vốn và đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn, dài hạn với mục đích kiếm lời 

                    Kết quả hoạt động    =   Doanh thu hoạt động         -    Chi phí hoạt động 

                         tài chính                             tài chính                                    tài chính 

-   Doanh thu hoạt động tài chính: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh 

nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan tới hoạt động tài chính, 

bao gồm những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền cổ tức,  lợi nhuận đƣợc 

chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

-   Chi phí hoạt động tài chính: bao gồm các khoản chi phí đầu tƣ tài chính hoặc 

các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính, chi phí cho vay và đi vay 

vốn, giao dịch chứng khoán..khoản lập và  hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ 

chứng khoán.. nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn,tăng thêm thu nhập 

nâng cao hiệu quả kinh kinh doanh của doanh nghiệp 

 Hoạt động khác: là hoạt động xảy ra ngoài dự kiến của doanh nghiệp 

                    Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác  - Chi phí khác 

-   Thu nhập khác: là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

-   Chi phí khác: là những khoản chi phí khác phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp. 
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1.4  Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: 

 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 14- Ban hành và công bố theo 

quyết định 149/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của bộ trƣởng bộ tài 

chính: Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều 

kiện sau: 

-   Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua 

-   Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa 

-   Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

-   Doanh thu đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

-   Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

 Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. 

Trƣờng hợp về giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu 

đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập 

bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc 

xác định khi thỏa mãn tất cả 4 điều kiện sau: 

-   Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

-   Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

-   Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế 

toán. 

-   Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 

-   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của 

các khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ 
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phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ, cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá 

bán (nếu có). 

-   Với sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá chƣa có 

thuế GTGT. 

-   Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT, 

hoặc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 

- Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB hoặc thuế 

xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán ( 

bao gồm cả thuế TTĐB, thuế xuất khẩu ) 

-  Những doanh nghiệp gia công vật tƣ, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, không bao 

gồm giá trị vật tƣ, hàng hóa nhận gia công. 

-   Với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng 

hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa 

hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng. 

-   Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp 

nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận vào doanh thu 

chƣa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhƣng trả chậm phù hợp với thời 

điểm ghi nhận doanh thu đƣợc xác định. 

-   Với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền cho thuê của nhiều năm 

thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê 

đƣợc xác định trên cơ sở lấy toàn bộ số tiền thu đƣợc chia cho số năm cho thuê 

tài sản. 

 Các phƣơng thức bán hàng 

Căn cứ vào thời điểm và phƣơng thức thanh toán tiền của ngƣời mua mà ngƣời 

ta có thể chia ra thành các phƣơng thức bán hàng nhƣ sau: 
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-   Phương thức bán hàng trực tiếp: là phƣơng thức giao hàng cho khách hàng 

trực tiếp tại kho, tại các phân xƣởng sản xuất không qua kho. Sản phẩm đã giao 

cho khách hàng đƣợc chính thức coi là tiêu thụ. Bán hàng trực tiếp gồm bán 

buôn và bán lẻ: 

      +  Bán buôn: là quá trình bán hàng cho các doanh nghiệp thƣơng mại, các tổ 

chức kinh tế khác. Kết thúc quá trình bán buôn hàng hóa vẫn trong lĩnh vực lƣu 

thông chƣa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị sử dụng của hàng hóa chƣa đƣợc 

thực hiện. Bán buôn thƣờng là bán khối lƣợng lớn, theo các hợp đồng kinh tế. 

      +  Bán lẻ: là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hóa từ nơi sản 

xuất đến nơi tiêu dùng. Đó là hành vi trao đổi diễn ra hàng ngày thƣờng xuyên 

của ngƣời tiêu dùng. Thời điểm xác định tiêu thụ là khi doanh nghiệp mất  đi 

quyền sở hữu hàng hóa và có quyền sở hữu tiền tệ. 

-   Phương thức gửi hàng: Theo phƣơng thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi 

hàng cho khách hàng trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng. Khi xuất kho, hàng 

gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi nào khách hàng đã 

trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì khi đó hàng mới đƣợc coi là tiêu thụ và 

đƣợc ghi nhận vào doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. 

-   Phương thức bán hàng qua đại lý: Trong trƣờng hợp này khi doanh nghiệp 

gửi hàng đi cho đại lý, hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiêp. Doanh 

nghiệp chỉ hạch toán vào doanh thu bán hàng khi đại lý trả tiền hoặc chấp nhận 

trả tiền cho số hàng gửi bán.Bên đại lý sẽ đƣợc hƣởng thù lao đại lý dƣới hình 

thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. 

-   Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: theo tiêu thức này, doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ là giá trả một lần ngày từ đầu không bao gồm tiền lãi 

trả chậm trả góp. Khách hàng sẽ thanh toán tiền hàng thành nhiều lần. Lần đầu 

vào thời điểm mua, số tiền còn lại ngƣời mua sẽ trả dần ở các kỳ tiếp theo và 

phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định cho số tiền trả chậm. Về mặt hạch toán khi 

giao hàng cho ngƣời mua, thu đƣợc tiền hoặc xác định đƣợc phần ngƣời mua 

phải trả thì hàng hóa đƣợc coi là tiêu thụ. 
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-   Phương thức hàng đổi hàng:  Doanh nghiệp đem sản phẩm, vật tƣ hàng hóa 

đổi lấy vật tƣ, hàng hóa khác không tƣơng tự. Giá trao đổi là giá hiện hành của 

hàng hóa vật tƣ tƣơng ứng trên thị trƣờng 

 Chứng từ sử dụng 

-   Hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế 

-   Phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng 

-   Các chứng từ liên quan khác 

 Tài khoản sử dụng 

-   TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

                   + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

                   + TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm 

                   + TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

                   + TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

                   + TK 5118: Doanh thu khác 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.1: Kế toán bán hàng theo phƣơng thức trực tiếp 

      TK 333                                              TK 511                                         TK 111,112,131…. 

      Thuế xuất khẩu, thuế TTĐB phải nộp         Doanh               Đơn vị áp dụng 

    NSNN,thuế GTGTphải nộp(PP trực tiếp)    thu bán              PP trực tiếp 

  TK 521                                                            hàng và       (tổng giá thanh toán)              

      Cuối kỳ,k/c chiết khấu thƣơng mại DT      cung cấp      Đơn vị áp dụng PP khấu trừ 

      hàng bán bị trả lại,giảm giá PS trong kỳ    dịch vụ             ( giá chƣa thuế GTGT)  

                                                                         phát sinh          

                     TK911                      TK 333( 3331)                                   

                              Cuối kỳ, k/c                      Thuế GTGT 

                               DT thuần                            đầu ra 

         Chiết khấu thƣơng mại, DT bán hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán PS trong kì        
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Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng thông qua đại lý  

( theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa hồng)    

         TK 511                                 TK 111,112, 131                                 TK 6421 

                 Doanh thu bán hàng đại lý                  Hoa hồng phải trả cho bên 

         TK 333 ( 33311)                                          nhận đại lý 

                 ( thuế GTGT )                                                                            TK 133 

                                                                                                    ( Thuế GTGT) 

 

Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng theo phƣơng thức trả chậm ( hoặc trả góp) 

         TK 511                                                                                            TK 131 

                    Doanh thu bán hàng                                        Tổng số tiền còn  

                   (ghi theo giá bán trả tiền ngay)            phải thu của khách hàng 

                                  TK 333( 33311)                                                       TK 111,112 

                                               Thuế GTGT                             Số tiền đã thu 

                                                đầu ra                                      của khách hàng 

            TK 511                    TK 338 ( 3387) 

                  Định kỳ, k/c             lãi trả góp  

                  Doanh thu là            hoặc lãi trả 

                tiền lại phải thu        chậm phải thu 

                  từng kỳ                   của khách hàng 

Sơ đồ 1.4 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức trao đổi hàng 

         TK 511                                             TK 131                                        TK 152,153,156… 

                 Doanh thu bán hàng để                    KH xuất vật tƣ trả cho doanh nghiệp 

                      đổi lấy vật tƣ, hàng hóa                       Tổng giá thanh toán 

               TK 3331                                                                                                 TK 133 

                      Thuế GTGT đầu vào                           Thuế GTGT đầu vào                                             

         TK 111,112                                                                                           TK111, 112 

                         Sổ tiền chi thêm ( nếu có)                   Số tiền thu về (hàng nhận 

                           để nhận hàng                                     về ít hơn hàng đem đi đổi) 
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1.4.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp 

Doanh thu hoạt động tài chính: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh 

nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan tới hoạt động tài chính, 

bao gồm những khoản: 

-   Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, lãi góp, lãi 

đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa, 

dịch vụ.. 

-   Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia, lãi tỷ giá hối đoái 

-   Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tƣ vào 

công ty con, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ vốn khác 

-   Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chuyển nhƣợng vốn 

-   Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.. 

 Chứng từ sử dụng 

-   Giấy báo lãi, giấy báo có của ngân hàng 

-   Bản sao kê của ngân hàng 

-   Phiếu kế toán, Phiếu thu và các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng  TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

 Phƣơng pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.5: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

            TK 3331                                       TK 515                                       TK 111,112,138            

                     Thuế GTGT phải nộp theo                   Tiền lãi cổ tức, lợi nhuận đƣợc 

                       PP trực tiếp ( nếu có)                               chia từ hoạt động đầu tƣ   

                                                                              Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng  

               TK 911 

                     K/c doanh thu HĐ tài chính                 Lãi bán chứng khoán đầu tƣ  

                                                                                    ngắn hạn, dài hạn  

                                                                                 TK 121,221 

                                                                                              Giá vốn 

                                                                                                                      TK 338 ( 3387) 

                                                                                     Định kỳ k/c lãi bán hàng 

                                                                                            trả chậm, trả góp 

                                                                                                                             TK 138 

                                                                         Lợi nhuận đƣợc chia cổ thức chƣa nhận 

 

                                                                                                                                 TK 221 

                                                                          Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia bổ sung 

                                                                           Vốn góp đầu tƣ tài chính 

1.4.1.3  Kế toán thu nhập khác 

Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm: thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ, 

thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợ khó đòi 

đã xử lý xóa sổ nay đòi đƣợc, các khoản thuế đƣợc NSNN hoàn lại, thu các 

khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ, … 

 Chứng từ sử dụng 

-   Hóa đơn giá trị gia tăng 

-   Các chứng từ thanh toán:  phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng 
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-   Các chứng từ liên quan nhƣ: biên bản thanh lý TSCĐ, hợp đồng kinh tế 

 Tài khoản sử dụng:         TK 711 “ Thu nhập khác 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 1.6: Kế toán thu nhập khác 

     TK 333( 3331)                             TK711                                                    TK 111,112,131 

                Số thuế GTGT phải nộp                  Thu nhập thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

                theo PP trực tiếp của số 

                 thu nhập khác                                TK 333 (33311) 

        TK 911                                                              (nếu có)                             TK 331,338 

                 Cuối kỳ, k/c các khoản          Các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc  

                 thu nhập khác phát sinh         chủ nợ, quyết định xóa ghi vào thu nhập khác 

                  trong kỳ                                                                                                TK 338, 344 

                                                                       Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cƣợc, 

                                                                       Ký quỹ của ngƣời  ký cƣợc, ký quĩ 

                                                                                                                                  TK 111, 112 

                                                                -Khi thu đƣợc các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ 

                                                                -Thu tiền bảo hiểm công ty bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng 

                                                                - Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng 

                                                                -Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan  

                                                                đến bán hàng, cung cấp dịch vụ không tính trong DT 

                                                                                                                          TK 152,156,211.. 

                                                                      Đƣợc tài trợ, biếu tặng vật tƣ, hàng hóa,TSCĐ 

                                                                                                                                        TK 352 

                                                             Khi hết thời hạn bảo hàn,nếu công trình không 

                                                             phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo 

                                                           hành công trình xây lắp, Cp thực tế phát sinh phải 

                                                             hoàn nhập 

                                                                                                                           TK 111, 112 

                                                          Hoàn thuế XK, NK,TTĐB tính vào thu nhập khác 
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1.4.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu đƣợc phản ánh trong tài khoản 521 bao gồm:  

-   Chiết khấu thƣơng mại: là khoản tiền mà ngƣời bán giảm giá niêm yết cho 

khách mua hàng vì lý do ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn.  

-   Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lƣợng hàng bán xác định là đã bán bị 

khách trả lại và từ chối thanh toán. 

-   Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng bán kém phẩm 

chát, sai qui cách theo qui định trong hợp đồng kinh tế. 

+ Thuế xuất khẩu: là loại thuế đánh vào doanh thu của tất cả các hàng hóa, dịch 

vụ mua bán, trao đổi với nƣớc ngoài khi xuất khẩu ra khỏi biên giới Việt Nam. 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào doanh thu của doanh nghiệp sản 

xuất một số mặt hàng mà nhà nƣớc không khuyến khích sản xuát, cần hạn chế 

tiêu dùng vì không phục vụ thiết thực cho đời sống xã hội. 

+ Thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp của hàng đã tiêu thu: là số thuế mà 

doanh nghiệp phải nộp tính trên doanh thu của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ 

theo mức thuế suất đã quy định, đã hạch toán toàn bộ vào doanh thu. 

 Chứng từ sử dụng 

-   Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng thông thƣờng 

-   Hợp đồng mua bán 

-   Các chứng từ thanh toán nhƣ: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng 

-   Các chứng từ liên quan nhƣ: phiếu nhập kho hàng bị trả lại 

 Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 521 “ Các khoản giảm trừ doanh thu” 

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2:   - TK 5211- Chiết khấu thương mại 

                                                            - TK 5212- Hàng bị trả lại 

                                                           - TK 5213- Giảm giá hàng bán 
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 Phƣơng  pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.7: Kế toán các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, 

hàng bán bị trả lại 

+ Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

TK 111, 112, 131                                        TK 521                                                        TK 511 

        Khoản CKTM,GGHB,HBBTL phát sinh    Cuối kỳ, k/c các khoản CKTM,GGHB,HBBT 

                                                                    TK 333 ( 33311) 

            TK 111, 112              Thuế GTGT                                         TK 6421 

                      Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại 

 TK 155, 156                                                                                       TK 632 

                   Thành phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho 

1.4.2 Kế toán chi phí 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các 

khoản nợ dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu. 

1.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là giá trị vốn sản phẩm,vật tƣ hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu 

thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ là giá thành sản xuất hay chi phí 

sản xuất. Với vật tƣ tiêu thụ, giá vốn là giá trị ghi sổ, còn với hàng hóa tiêu thụ 

giá vốn bao gồm giá mua của hàng hóa tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân 

bổ cho hàng tiêu thụ. Các phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán: 

 Phƣơng pháp bình quân gia quyền: 

Giá thực tế của hàng hóa= Số lượng hàng hóa xuất kho x Đơn giá bình quân xuất kho 

+ Bình quân gia quyền cả kỳ: 

Đơn giá bình       Trị giá hàng hóa tồn           Trị giá hàng hóa nhập  

quân gia                    kho đầu kỳ             +              kho trong kỳ 

quyền cả kỳ          Số lượng hàng hóa     +      Số lượng hàng hóa 

                                tồn kho đầu kỳ                  nhập kho trong kỳ 
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Đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ tính toán đơn giản, dễ làm nhƣng độ 

chính xác không cao và chỉ tính đƣợc khi đã kết thúc kỳ hạch toán nên công việc 

dồn vào cuối kỳ 

+ Bình quân gia quyền liên hoàn: 

Đơn giá bình quân sau                        Trị giá hàng hóa tồn kho sau lần nhập i 

lần nhập thứ i                                  Số lượng hàng hóa thực tế tồn kho sau lần nhập i 

Phƣơng pháp này có độ chính xác cao, phản ánh đƣợc tình hình biến động của 

giá cả, đảm bảo tính kịp thời của số liệu kế nhƣng tốn nhiều sức vì tính toán 

nhiều. 

 Phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc ( FIFO) 

Theo phƣơng pháp này, kế toán giả định lƣợng hàng nhập trƣớc sẽ đƣợc xuất 

trƣớc. Xuất hết số nhập trƣớc mới đến số nhập sau. Giá thực tế của hàng nhập 

trƣớc sẽ đƣợc dùng là giá để tính giá thực tế hàng xuất trƣớc. Nhƣ vậy giá trị 

hàng tồn cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng nhập kho thuộc lần cuối cùng hoặc 

gần cuối kỳ.Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng trong trƣờng hợp giá cả ổn định 

hoặc có xu hƣớng giảm để tránh trƣờng hợp rủi ro. 

 Phƣơng pháp nhập sau xuất trƣớc ( LiFO) 

Theo phƣơng pháp này, kế toán giả định hàng nhập sau cùng sẽ đƣợc xuất trƣớc 

tiên. Xuất hết số nhập sau mới đến số nhập trƣớc. Giá trị thực tế của hàng nhập 

sau sẽ đƣợc dùng là giá để tính giá thực tế hàng xuất trƣớc. Nhƣ vậy, giá trị hàng 

tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng nhập kho thuộc lần đầu hoặc gần đầu 

kỳ. Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng trong trƣờng hợp lạm phát. 

 Phƣơng pháp thực tế đích danh 

Theo phƣơng pháp này, doanh nghiệp phải quản lý vật tƣ hàng hóa theo từng lô 

hàng, giá của từng loại hàng sẽ đƣợc giữ nguyên từ khi nhập kho cho đến lúc xuất 

ra ( trừ trƣờng hợp điều chỉnh). Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá thực tế của lô 

hàng đó. Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng trong các doanh nghiệp có ít mặt hàng 

hoặc các mặt hàng có tính tách biệt ( dễ nhận diện), có điều kiện bảo quản riêng 

từng lô hàng. 
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 Chứng từ sử dụng 

 -  Phiếu xuất kho 

 -  Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng:    TK 632: Giá vốn hàng bán 

+ Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên là phƣơng pháp kế toán tổ chức ghi chép một 

cách thƣờng xuyên, liên tục các nghiệp vụ nhập, xuất, tồn kho của hàng hóa trên 

từng khoản kế toán theo từng chứng từ nhập-xuất. 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.8: Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kê khai thƣờng xuyên 

  TK 155,156                                                TK 632                                                   TK155, 156 

                      Trị giá thành phẩm hàng hóa               Thành phẩm, hàng hóa đã bán bị  

                        đƣợc xác địn tiêu thụ                              trả lại nhập kho 

                                  TK 157 

           TP sản xuất gửi bán  Hàng gửi đi bán 

           không qua nhập kho  đƣợc XĐ là tiêu thụ 

               TK 155, 156                                                                                                     TK 911 

                     TP, HH xuất 

                    kho gửi đi bán                                      Cuối kỳ, k/c giá vốn hàng bán của TP, 

                      Xuất kho TP, HH bán trực tiếp          HH, dịch vụ đã tiêu thụ              

                     TK 154                                                                                                       TK 159 

                      Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ               Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

                       hoàn thành tiêu thụ trong kỳ                  hàng tồn kho 

                                                                   Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

1.4.2.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ.Chi phí bán hàng bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, 

chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng bán hàng, chi phí khấu hao tài 

sản cố định, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng 

tiền khác. 
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Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí liên quan đến  hoạt động quản 

lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm: chi phí của nhân viên quản lý, chi phí vật 

liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định phục 

vụ quản lý văn phòng, thu phí và lệ phí, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, 

chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. 

 Chứng từ sử dụng: 

-   Hóa đơn giá trị gia tăng 

-   Phiếu chi, giấy báo nợ 

-   Bảng tính và phân bổ KH 

-   Bảng tính và phân bổ công cụ dụng cụ 

-   Bảng thanh toán lƣơng 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng 

TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” 

Các tài khoản chi phí quản lý kinh doanh cấp 2: 

   + TK 6421- “ Chi phí bán hàng” 

   + TK 6422 -“ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

 Phƣơng pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

                                           TK 133                                 TK 642 

TK 111,112,152                                                                                                    TK 111, 112 

                                      Chi phí vật liệu, công cụ                       Các khoản thu giảm chi 

   TK 334, 338                                                                                                                  TK 911 

            Chi phí tiền lƣơng, công, phụ, trích theo lƣơng           K/c chi phí quản lý KD 

     TK 214                                                                                                                        TK 159 

                  Chi phí khấu hao tài sản cố định                           Hoàn nhập số chênh lệch giữa 

    TK 142, 242, 335                                                                số dự phòng phải thu khó đòi 

                 Chi phí phân bổ dần, chi phí trả trƣớc                   đã trích lập năm trƣớc chƣa  

     TK 133                                                                              sử dụng hết lớn hơn số trích 

                Thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ             lập năm nay 

                Nếu đƣợc tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

     TK 159                                                                                                                       TK 352 

                Dự phòng phải thu khó đòi                                    Hoàn nhập dự phòng phải trả 

      TK 111, 112, 141 

              Chi phí dịch vụ mua ngoài,CP bằng tiền khác 

                           TK 133          

                                Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

                                nếu đƣợc tính vào CP bán hàng 

       TK 333 

               Các khoản thuế phí lệ phí 

TK 351, 352 

              Trích lập quỹ dự phòng phải trả 

 

1.4.2.3 Tổ chức kế toán chi phí của hoạt động tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính: gồm các khoản chi phí đầu tƣ tài chính hoặc các 

khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính,chi phí cho vay và đi vay vốn, 

giao dịch chứng khoán, khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng 

khoán. 
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 Chứng từ sử dụng: 

-    Phiếu chi, phiếu kế toán 

-    Giấy báo có 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng:  TK 635: Chi phí tài chính 

 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.10: Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

TK 111, 112, 242, 335                                      TK 635                                          TK 159, 229 

      Trả tiền lãi vay, phân bổ lãi, mua hàng trả chậm    Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng 

TK 159, 229                                                                 dự phòng giảm giá đầu tƣ 

       Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

TK 121, 221, 222, 223, 228                                                                                      TK 911 

                Lỗ về các khoản đầu tƣ                                 K/c chi phí tài chính cuối kỳ 

                             TK 1111, 1121                                       

          Tiền thu về bán        Chí phí hoạt động 

                   các khoản đầu tƣ        liên doanh, liên kết 

TK 1112, 1122 

          Bán ngoại tệ 

               

          ( giá ghi sổ)           Lỗ về bán ngoại tệ 

                                                         

 1.4.2.4 Kế toán chi phí khác 

Chi phí khác: là những khoản chi phí khác phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp nhƣ: chi phí 

thanh lý,nhƣợng bán TSCĐ,  giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán (nếu 

có), tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy thu thuế, chênh lệch 

lỗ do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào 

công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác, các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hay 

bỏ sót.  
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 Chứng từ sử dụng: 

-   Phiếu chi 

-   Phiếu kế toán 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng      TK 811: Chi phí khác 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.11: Kế toán chi phí khác 

                                              TK 214                              TK 811 

TK 211, 213       Giá trị 

                             hao mòn 

      Nguyên giá  Ghi giảm TSCĐ dùng cho     Giá trị 

                           hoạt động SXKD khi             còn lại 

                           thanh lý, nhƣợng bán                                                              

TK 111, 112, 331,...                                                                                              TK 911 

              Chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý                    K/c chi phí khác 

              nhƣợng bán TSCĐ                     TK133                         phát sinh trong kỳ 

                      Thuế GTGT ( nếu có)                                        

  TK 333 

          Các khoản tiền bị phạt thuế, truy nộp thuế 

TK 111, 112 

                       Các khoản tiền bị phạt do vi phạm HĐ 

                       kinh tế hoặc vi phạm pháp luật 

TK 111,112,141 

          Các chi phí khác phát sinh nhƣ chi phí khắc phục 

          tổn thất do gặp rủi ro trong kinh doanh,... 

TK 152,155,156 

          Góp vốn liên doanh,liên kết vật tƣ, hàng hóa 

                                                           TK 221 
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1.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: là một loại thuế trực thu trên kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong 

năm làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh trong năm tài chính hiện tại 

Phƣơng pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Thuế TNDN phải nộp= Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng 

TK 821: chi phí thuế  thu nhập doanh nghiệp 

Các tài khoản cấp 2: 

-   TK 8211-“ Chi phí thuế TNDN hiện hành” 

-   TK 8212-“ Chi phí thuế TNDN hoãn lại”  

 Sơ đồ hạch toán 

Sơ đồ 1.12: Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành 

  TK 333 ( 3334)                                      TK 821( 8211)                                             TK 911 

            Tạm tính thuế TNDN phải nộp  và điều   K/c chi phí thuế TNDN hiện hành 

            chỉnh bổ sung tăng số thuế TNDN  

             phải nộp 

       Số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm nộp 

         lớn hơn số phải nộp 

            

1.4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh : là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất 

kinh doanh và các hoạt động khác trong một kỳ kế toán, là số chênh lệch giữa 

tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã xảy ra trong doanh 

nghiệp. 
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Nếu tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lãi, ngƣợc lại nếu 

tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp lỗ. 

Chứng từ sử dụng: 

-Phiếu kế toán 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 911-“ xác định kết quả kinh doanh” 

TK 911 dùng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ hạch 

toán. 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 1.13: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

              TK 632                                          TK 911                                           TK 511, 512 

                       Kết chuyển giá vốn hàng bán           Kết chuyển doanh thu bán hàng 

                                                                                   và cung cấp dịch vụ 

               TK 641, 642                                                                                                TK 515 

                       Kết chuyển chi phí bán hàng            Kết chuyển doanh thu tài chính 

                      chi phí quản lý doanh nghiệp 

                TK 635                                                                                                       TK 711 

                        Kết chuyển chi phí tài chính              Kết chuyển thu nhập khác     

               TK 811                                                                  

                       Kết chuyển chi phí khác  

                TK 821                                                                                                       TK 421 

                        Kết chuyển chi phí khác                                   Kết chuyển lỗ  

                                                                                            Kết chuyển lãi 
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1.5  Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp 

 Đặc trƣng cơ bản:  

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ 

Nhật ký, mà trọng tâm là sổ NKC, theo trình tự thời gian phát sinh và theo 

nội dung kinh tế  của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký 

chung để ghi sổ cái cho từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Các loại sổ chủ yếu: 

- Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt 

- Sổ cái, thẻ kế toán chi tiết 

Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán NKC 

                                         

 

 

 

 

 

Ghi chú:                       Ghi hàng ngày 

                                     Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                     Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

 

Chứng từ kế toán 

Nhật ký đặc biệt 
Sổ nhật ký chung 

Sổ kế toán chi tiết TK 

511, 632, 642 

Sổ cái TK 511, 632, 641, 911 
Bảng tổng hợp chi tiết 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÙY DƢƠNG 

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải 

Thùy Dƣơng 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần dịch vụ 

thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

- Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận 

tải Thùy Dƣơng 

- Tên công ty viết bằng tiếng anh: Thuy Duong transport and trading service 

joint stock company 

- Trụ sở chính: Số 17 phố Hồ Sen, phƣờng Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

- Văn phòng giao dịch: 705 tòa tháp B TD Plaza, Hải Phòng 

- Điện thoại: 031.3848747                                     -Mã số thuế: 0200785806 

- Ngƣời đại diện: ông Mai Văn Đệ 

- Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng  ra đời họat động 

từ năm 2008. 

Công ty đƣợc đăng ký kinh doanh theo số 0200785806 của Sở kế hoạch và đầu 

tƣ thành phố  Hải Phòng cấp ngày 09 tháng 1 năm 2008.  

Trong thời gian hoạt động công ty đã thay đổi kinh doanh lần thứ 6 vào ngày 15 

tháng 11 năm 2013 do thêm ngành nghề kinh doanh và do tăng vốn kinh doanh. 

-Vốn điều lệ  năm 2008: 1.500.000.000 đồng ( một tỷ năm trăm triệu đồng ) 

                      năm 2009: 1.900.000.000 đồng ( một tỷ chín trăm triệu đồng ) 

                      năm 2011: 4.500.000.000 đồng ( bốn tỷ năm trăm triệu đồng ) 

                      năm 2013: 10.000.000.000 đồng ( mƣời tỷ đồng ) 

- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng 
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- Tổng số cổ phần: 100.000 

- Thu nhập bình quân năm 2013: khoảng 5.000.000.000 đồng ( năm tỷ đồng) 

Khi mới bắt đầu bƣớc vào kinh doanh  công ty không tránh khỏi những khó 

khăn ban đầu kể cả về vật chất lẫn con ngƣời. Tuy vậy đội ngũ cán bộ, công 

nhân viên trong công ty đã phấn đấu nỗ lực, đƣợc đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ 

để công ty nhanh chóng thâm nhập vào thị trƣờng và từng bƣớc tăng trƣởng. 

2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng 

mại và vận tải Thùy Dƣơng 

 Ngành, nghề kinh doanh của công ty là: 

      + Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa  

      + Sửa chữa, bảo dƣỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị 

      + Bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác  

      + Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 

      +Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ( bán buôn máy móc, thiết bị 

điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, thiết bị dùng trong mạch điện) 

      +Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn đồ điện gia dụng: bộ đèn 

điện, thiết bị vệ sinh, gạch. Bán buôn giƣờng, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất) 

      +Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa 

      +Bốc xếp hàng hóa 

      +Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

      +Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 

      + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng sắt và đƣờng bộ 

      + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải ( dịch vụ kê khai thuê 

hải quan, dịch vụ logistics, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ giao nhận, nâng cẩu 

hàng hóa, dịch vụ môi giới thuê tàu biển)  

    ….. 

Trong đó chủ yếu là ngành bán buôn, xuất nhập khẩu  hàng hóa, máy móc và 

vận tải hàng hóa. 
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2.1.3: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và 

vận tải Thùy Dƣơng 

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào việc tổ chức bộ máy quản lý hết sức cần thiết và 

không thể thiếu đƣợc nó đảm bảo tính chặt chẽ tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp. Các bộ phận trong bộ máy quản lý phải có mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau, đƣợc phân cấp trách nhiệm và quyền hạn đảm bảo chức năng quản lý và 

điều hành của Chi nhánh công ty. 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận: 

 Giám đốc : 

-   Là ngƣời đứng đầu công ty, có quyền quyết định việc xây dựng và thực hiện 

các kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc về mọi hoạt động 

kinh doanh của công ty, có quyền quyết định về tổ chức bộ máy và lựa chọn, 

quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý. 

-   Có trách nhiệm ban hành các nội quy, quy chế của công ty, có quyền quyết 

định khen thƣởng tập thể, cá nhân có thành tích hoặc xử lý kỷ luật ngƣời lao 

động vì vi phạm nội quy, quy chế của công ty theo quy định nhà nƣớc. 

 Các phòng và đội: 

1. Phòng kế hoạch tổng hợp:  

-   Có chức năng tìm kiếm thông tin hàng hóa, tìm kiếm đối tác, bạn hàng cho 

công ty nhƣ marketing, quảng cáo về công ty của mình cho khách hàng biết. 

-Tìm kiếm dự án để lập dự án kế hoạch cho công ty, lập kế hoạch hàng ngày 

hàng đi hàng về, sau đó trình lên ban giám đốc và các phòng ban khác có liên 

quan để có ý kiến chỉ đạo thực thi sao cho có hiệu quả và đúng tiến độ. 

Giám đốc 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 

Phòng thủ 

tục hải quan 

Phòng vận tải Phòng tài 

chính kế toán 

Bộ phận 

mở tờ khai 

Bộ phận 

thanh khoản 

tờ  khai 

Bộ phận 

nhận lệnh 

Bộ phận 

giao nhận 
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2. Phòng thủ tục hải quan:  Sau khi đã xác định đƣợc hàng hóa thì sẽ tiến hành 

mở tờ khai thủ tục hải quan cho loại hàng đó để nhập hoặc xuất hàng hóa đó 

trong ngày. 

3. Phòng vận tải:  Sau khi mở tờ khai hải quan cho hàng hóa, bộ phận vận tải sẽ 

có nhiệm vụ lấy, giao nhận hàng ở cảng, sau đó sẽ chuyển đến địa điểm, nơi cần 

giao theo yêu cầu 

4. Phòng tài chính kế toán:  

-  Có nhiệm vụ hạch toán tài vụ cũng nhƣ quá trình kinh doanh của công ty 

-  Tổ chức thực hiện việc ghi chép, xử lý cung cấp số liệu về tình hình kinh tế, 

tài chính. Phân phối giám sát vốn, giám sát  và hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với 

những ngƣời làm công tác kế toán trong công ty. 

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ 

thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần dịch vụ 

thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Phòng kế toán có chức năng thống kê, ghi chép, tính toán, phản ánh tình hình 

tăng giảm tài sản, nguồn vốn, bảo quản lƣu trữ các tài liệu kế toán thống kê, theo 

dõi công nợ. Bên cạnh đó, phòng phải tổ chức bảo quản, lƣu trữ bí mật các tài 

liệu kế toán,tổ chức thi hành các chế độ tài chính kế toán của nhà nƣớc. 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

 

 

 Kế toán trƣởng:  

-Là ngƣời đứng đầu bộ máy kế toán của chi nhánh công ty, là ngƣời tổ chức và 

chỉ đạo  toàn diện công tác kế toán của chi nhánh công ty. 

-Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu tổng hợp các số liệu, thực hiện các bút 

toán kết chuyển, khóa sổ kế toán cuối năm, xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh, lập báo cáo tài chính. 

Kế toán trƣởng 

Kế toán viên Thủ quỹ 
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-Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho giám đốc và cho các cơ quan có thẩm 

quyền khi đƣợc yêu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật  về số liệu 

báo cáo. 

 Kế toán viên: 

 - Kiểm tra và lập các chứng từ, viết phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, ủy 

nhiệm thu, có trách nhiệm thanh toán tiền vay, tiền gửi ngân hàng, theo dõi các 

khoản vay, tạm ứng, thanh toán công nợ. 

-  Theo dõi, hạch toán vật tƣ hàng hóa nhập và xuất ra. Tổng hợp và tính toán 

doanh thu, phân bổ chi phí. Quản lý vốn bằng tiền, phản ánh số hiện có, tình 

hình tăng giảm quỹ tiền mặt của công ty 

 - Theo dõi thực hiện thanh toán tiền lƣơng cho các đơn vị, kiểm tra đối chiếu 

các khoản trích nộp BHXH, theo dõi quản lý sử dụng TSCĐ, công cụ dịch vụ. 

 Thủ quỹ: 

-  Có nhiệm vụ bảo quản tiền mặt, thu tiền và thanh toán chi trả cho các đối 

tƣợng theo những chứng từ đƣợc duyệt. Hàng tháng tổ chức đi thu tiền ở các tổ 

chức hay cá nhân còn thiếu và rút tiền mặt tài khoản ngân hàng về nhập quỹ. 

-  Hàng tháng vào sổ quỹ trên  báo cáo quỹ, kiểm kê số tiền thực tế trong két 

phải khớp với số dƣ trên sổ quỹ, nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của nhà 

nƣớc về quản lý tiền mặt. 

2.1.4.2 Hình thức kế toán, chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại 

công ty Cổ phần dịch vụ và vận tải Thùy Dƣơng 

  - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết 

định 48/2006/QĐ-BTC  

  - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam 

  - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Sổ nhật ký chung 

  - Phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phƣơng pháp khấu trừ 

  - Phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ: Phƣơng pháp đƣờng thẳng 

  - Phƣơng pháp tính giá trị hàng tồn kho: phƣơng pháp thực tế đích danh 
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Hình thức sổ kế toán: 

 Công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung. Đặc trƣng cơ bản của hình thức 

kế toán Nhật ký chung là tất cả mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải đƣợc 

ghi vào sổ nhật ký,mà trọng tâm là sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát 

sinh và định khoản kế toán nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký 

để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hệ thống sổ sách bao gồm:  - Sổ nhật ký chung 

                                             - Sổ cái các tài khoản 

 Để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng 

tiền của doanh nghiệp trong một niên độ kế toán, công ty áp dụng các báo cáo: 

       - Bảng cân đối kế toán                                         Mẫu số B-01/DN 

       - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh             Mẫu số B-02/DN 

       - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ                                Mẫu số B-03/DN 

       - Bản thuyết minh báo cáo tài chính                    Mẫu số B-09/DN 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 

 

 

 

 

             

 

 

 

Chú thích: 

                  Ghi hàng ngày 

                  Ghi cuối kỳ 

                         Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sổ Nhật ký chung 

Bảng cân 

đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ cái 

Sổ chi tiết 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Chứng từ kế toán 
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Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. 

Nếu đơn vị có mở sổ kế toán chi tiết thì đồng thời ghi vào các sổ kế toán chi tiết 

liên quan. Cuối kỳ, từ sổ chi tiết kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết. 

Cuối kỳ, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm 

tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng 

để lập báo cáo tài chính. 

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

2.2.1 Thực tạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, 

doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. 

2.2.1.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ  

 Chứng từ sử dụng: 

-   Hóa đơn GTGT 

-   Phiếu hạch toán 

-   Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có.. 

-   Các chứng từ liên quan khác 

 Tài khoản sử dụng 

TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Trong đó có tài khoản cấp 2:  

   +TK 5111:Doanh thu bán hàng hóa ( gạch, TBVS) 

   +TK 5112:Doanh thu vận tải, dịch vụ vận tải 

   + TK 5113: Doanh thu dịch vụ XNK hàng hóa 

   + TK 5114: Doanh thu bán xe 

 Phƣơng thức bán hàng: Bán hàng trực tiếp 

 Hình thức thanh toán: 

-   Tiền mặt 

-   Chuyển khoản 
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 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: 

                  Ghi hàng ngày 

                  Ghi cuối kỳ 

                         Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Ví dụ 1: Ngày 31/12/2012 . Ghi nhận doanh thu bốc xếp đóng gói palet gỗ số 

tiền 31.680.000, chƣa bao gồm thuế VAT10%, chƣa thanh toán 

Kế toán căn  cứ vào  HĐ GTGT số 0000632 ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái 

511, sổ chi tiết doanh thu. 

 

 

 

 

 

 

HĐ GTGT, Phiếu thu, Giấy 

báo có.. 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 511 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết 
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Biểu số 2.1  : Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000632  

                                             HÓA ĐƠN                     : 01GTKT3/001 

                                                        Ký hiệu: AA/12P        

                                          Liên 3:   Nội bộ                   Số: 0000632              

                                    12  năm 2012 

: Công ty CP dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

MST : 0200785806 

: Số 17 phố Hồ Sen, P.Trại Cau, Q. Lê Chân, Hải Phòng 

 

:   031.3848747                         

:   

:  Công ty TNHH nội thất Bảo Bình 

:  Số 41/295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

:  

:                        MST : 0102459064 

STT  
   

 

A B C 1 2 3= 1*2 

1 Bốc xếp đóng gói palet gỗ    31.680.000 

             31.680.000 

            3.168.000  

             34.848.000   

Số tiền viết bằng chữ: Ba mƣơi tƣ triệu tám trăm bốn mƣơi tám nghìn đồng chẵn. 

                                   
( đã ký)                                   ( đã ký)                                   (đã ký) 
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Ví dụ2: Ngày 31/12/2012. Xuất hàng bán lẻ với giá bán chƣa VAT 10% là 

30.062.800, thu bằng tiền mặt. 

Sau khi đã giao hàng và làm thủ tục cho khách hàng, kế toán căn cứ vào HĐ 

GTGT 0000637 ghi vào sổ Nhật ký chung, Sổ cái 511, Sổ chi tiết doanh thu. 

Biểu số 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000637 

                                             HÓA ĐƠN : 01GTKT3/001 

                                                        Ký hiệu: AA/12P        

                                          Liên 3:   Nội bộ                 Số: 0000637                

                                    31 12  năm 2012 

: Công ty CP dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

MST :                    0200785806 

: Số 17 phố Hồ Sen, P.Trại Cau, Q. Lê Chân, Hải Phòng 

         : 

:   031.3848747                         

:    khách lẻ 

:   

:   

: 

  : Tiền mặt                       MST :  

STT  
  

  

A B C 1 2 3= 1*2 

1 Hàng hóa bán lẻ theo bảng kê    30.062.800 

                 30.062.800 

10                     3.006.280 

                 33.069.080 

Số tiền viết bằng chữ: Ba mƣơi ba triệu không trăm sáu mƣơi chín ngàn không trăm 

tám mƣơi đồng. 

                                  

( đã ký)                                   ( đã ký)                               ( đã ký) 
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Biểu số 2.3:  Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng 

Công ty CP dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Địa chỉ: Số 17 Hồ Sen - Trại Cau - Lê Chân- HP 

BẢNG KÊ BÁN LẺ 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG 

                                                        Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Tên tổ chức cá nhân:  khách lẻ 

Địa chỉ:                                       Mã số thuế: 

Stt Tên hàng hóa dịch vụ Đvt SL Đơn giá Thành tiền Thuế GTGT Tổng tiền 

1 Gạch men BM 3060 m2 18.54 220.000 4.078.800   407.880  4.486.680 

2 Gạch men Bm 2540 m2 26.7 120.000 3.204.000    320.400  3.524.400 

3 Gạch t/anh P87702 Hộp 21 480.000 10.080.000 1.008.000 11.088.000 

4 Gạch t/anh P87702 Hộp 10 480.000 4.800.000    480.000 5.280.000 

5 Gƣơng DQ103 Cái 2 200.000    400.000      40.000    440.000 

6 Sen BFV1003-2 Cái 5 1.050.000 5.250.000    525.000  5.775.000 

7 Bệt trắng vina Cái 5 450.000 2.250.000    225.000 2.475.000 

Tổng cộng 30.062.800 3.006.280 33.069.080 

            Ngƣời lập                                                                                              Kế toán 

Biểu số 2.4  : Phiếu thu 

 Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                                             01-TT 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-HP                            (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                                      Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)                                                                                                                                      

                                                      PHIẾU THU                                 

                                              Ngày  31 12  năm 2012                    : 194 

                                                                                                                  : TK 111                                                                                                                                                                                                                              

.Họ và tên ngƣời nộp tiền : khách lẻ                                                : TK 511,3331 

 Địa chỉ:  

 Lý do nộp:  Doanh thu bán  hàng hóa  HĐ 637 

Số tiền:        33.069.080 

Viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu sáu mươi chín ngàn tám mươi đồng chẵn 

 Kèm theo:………..01……… chứng từ gốc 

                                                                                  y 31 tháng 12 năm 2012                                                                                

ỹ                                           
(đã ký)                       (đã ký)                            ( đã ký)                (đã ký)                       (đã ký)                            
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Biểu số 2. 5 : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau –Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                          Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012                   ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 Số hiệu Ngày 

tháng 

 Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

31/12 HĐGTGT 

0000632 

31/12 Doanh thu 

bốc xếp đóng 

gói palet gỗ 

HĐ632 

131 

5112 

31.680.000  

31.680.000 

 

31/12 HĐGTGT 

0000632 

31/12 Thuế GTGT 

HĐ632 

131 

3331 

3.168.000  

3.168.000 

….. ….. …. …. …. ….. ….. 

31/12 PT 194 31/12 Doanh thu 

bán hàng 

hóa HĐ637 

1111 

5111 

30.062.800  

30.062.800 

31/12 PT 194 31/12 Thuế GTGT 

HĐ637 

1111 

3331 

3.006.280  

3.006.280 

31/12 PX 06/12 31/12 Giá vốn hàng 

bán HĐ637 

6321 

156 

28.190.666  

28.190.666 

… …. … …. …. …. …. 

31/12 HT 31/12 Kc DT bán 

hàng hóa năm 

2012 

5111 

911 

1.653.109.243  

1.653.109.243 

31/12 HT 31/12 Kc DT dịch 

vụ vận tải 

năm 2012 

5112 

911 

10.010.847.275  

10.010.847.275 

31/12 HT 31/12 Kc DT làm 

hàng TNTX 

năm 2012 

5113 

911 

630.400.518  

630.400.518 

31/12 HT 31/12 Kc DT bán xe 

năm 2012 

5114 

911 

250.000.000  

250.000.000 

…. …. …. …. …. …. …. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.0136 

                                                                                                        Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.6    :  Sổ cái  TK 511 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng    (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                           

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012      Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

K 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

…. …. …. …… ….. …. ….. 

31/12 HĐ 

632 

31/12 Doanh thu bốc xếp đóng 

gói palet gỗ HĐ 632 

131  31.680.000 

31/12 PT 

194 

31/12 Doanh thu bán hàng 

HĐ637 

111  30.062.800 

31/12 HT 31/12 Kc doanh thu bán hàng hóa 

năm 2012 

911 1.653.109.243  

31/12 HT 31/12 Kc doanh thu dịch vụ vận 

tải năm 2012 

911 10.010.847.275  

31/12 HT 31/12 Kc doanh thu làm hàng 

TNTX năm 2012 

911 630.400.518  

31/12 HT 31/12 Kc doanh thu bán xe năm 

2012 

911 250.000.000  

   Cộng số phát sinh  12.544.357.036 12.544.357.036 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012 

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                     Giám đốc
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Biểu số 2.7   :  Sổ chi tiết TK 5111 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 38-DN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng                                                                              (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                                                                                                  Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

                                                                        Tài khoản: 5111               Tên tài khoản: Doanh thu hàng hóa ( gạch, TBVS) 

                                                                                          Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012                    Đơn vi tính: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHĐƢ Số phát sinh 

 SH NT   Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

…. ….. …. …. …. ….. …. 
16/11 PT178 16/11 DT bán hàng HĐ462 1111  6.640.909 

30/11 PT182 30/11 DT bán hàng HĐ567 1111  17.750.400 

15/12 HĐ572 15/12 DT bán hàng HĐ572 131  114.000.000 

18/12 HĐ576 18/12 DT bán hàng HĐ576 131  12.523.500 

18/12 PT189 18/12 DT bán hàng HĐ577 1111  5.500.000 

31/12 HĐ635 31/12 DT bán hàng HĐ635 131  22.954.356 

31/12 HĐ636 31/12 DT bán hàng HĐ636 131  34.512.000 

31/12 PT194 31/12 DT bán hàng HĐ637 1111  30.062.800 

31/12 HT 31/12 KC DT bán hàng hóa năm 2012 911 1.653.109.243  

   Cộng phát sinh  1.653.109.243 1.653.109.243 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                                                                                      Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                                   Kế toán ghi sổ                                         Kế toán trƣởng                                            Tổng giám đốc 
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Biểu số 2.8   :  Sổ chi tiết TK 5112 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 38-DN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng                                                                              (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                                                                                                  Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

                                                                        Tài khoản: 5112             Tên tài khoản: Doanh thu dịch vụ vận tải 

                                                                                          Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012                       Đơn vi tính: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHĐƢ Số phát sinh 

 SH NT   Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

…. ….. …. …. …. ….. …. 
30/11 HĐ563 30/11 DT dịch vụ lƣu kho hàng HĐ 563 131  900.000 

30/11 HĐ564 30/11 DT dịch vụ bốc xếp HĐ 564 131  600.000 

30/11 HĐ565 30/11 DT cƣớc vận chuyển HĐ 565 131  3.500.000 

5/12 HĐ569 5/12 DT cƣớc vận chuyển HĐ 569 131  22.727.273 

…. …. …. …. …. ….. …. 

31/12 HĐ631 31/12 DT dịch vụ HĐ 631 131  440.000 

31/12 HĐ632 31/12 DT bốc xếp đóng gói palet gỗ HĐ632 131  31.680.000 

31/12 HĐ633 31/12 DT cƣớc vận chuyển HĐ633 131  20.000.000 

31/12 HT 31/12 KC DT dịch vụ vận tải năm 2012 911 10.010.847.275  

   Cộng phát sinh  10.010.847.275 10.010.847.275 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 

                                   Kế toán ghi sổ                                         Kế toán trƣởng                                            Tổng giám đốc 
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2.2.1.2   Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Nội dung: Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 

 Tài khoản sử dụng: 

 TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

TK 112: Tiền gửi ngân hàng 

 Chứng từ  sử dụng: 

- Giấy báo có trả lãi 

- Các chứng từ khác có liên quan 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty cổ 

phần dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

   Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán ghi số liệu vào sổ 

Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi 

vào sổ cái tài khoản 515. 

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp các số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối phát 

sinh. Từ sổ cái, bảng cân đối phát sinh đƣợc dùng để lập báo cáo tài chính 

 

Giấy báo có trả lãi, các chứng 

từ khác liên quan .. 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 515 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ:  Ngày 31/12/2012 Công ty nhận giấy báo có trả lãi của Ngân Hàng VP 

Lê Chân về lãi tiền gửi tháng 12.2012 đƣợc hƣởng là 328.682 

Căn cứ vào GBC trả lãi kế toán lập phiếu hạch toán ghi nhận lãi tiền gửi VPB 

tháng 12. Từ phiếu hạch toán kế toán ghi sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 515. 

Biểu số 2.9   : Giấy báo có trả lãi 

  Ngân hàng VPBank Lê Chân                                                  Ngày 31/12/2012  

 MS thuế:  0100233583-040                                                                                           

PHIẾU BÁO CÓ TRẢ LÃI 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Hiện nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quí khách hàng nhƣ sau: 

Số tài khoản:             4500927 

Số tiền bằng số:        328.682 VNĐ 

Số tiền bằng chữ:  Ba trăm hai mƣơi tám nghìn sáu trăm tám mƣơi hai đồng 

chẵn. 

Nội dung: Lãi tiền gửi tháng 12 tại ngân hàng VPbank Lê Chân  

               Lập phiếu                                                   Kiểm soát 

                 ( đã ký)                                                       (đã ký) 

Biểu số 2.10  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

Nhận lãi tiền gửi VPB tháng 12 1121VP 515 328.682 

Cộng   328.682 

                 Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.11 : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng      (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                                  Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012                      ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

31/12 PX05/12 31/12 Giá vốn 

hàng bán 

HĐ636 

6321 

156 

27.808.733  

27.808.733 

31/12 PX06/12 31/12 Giá vốn 

hàng bán 

HĐ637 

6321 

156 

28.190.665  

28.190.665 

31/12 HT 31/12 Nhận lãi 

tiền gửi 

VPB 

tháng 12 

1121VP 

515 

      328.682  

       328.682 

31/12 HT 31/12 Nhận lãi 

tiền gửi 

GPB tháng 

12 

1121GP 

515 

          11.778  

           11.778 

31/12 HT 31/12 Kc DT 

hoạt động 

tài chính 

năm 2012 

515 

911 

4.792.884  

4.792.884 

….. ….. …. ….. …… …… …… 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                 Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.12    :  Sổ cái  TK 515 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012      Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

…. …. …. …… ….. …. ….. 

30/11 HT 30/11 Nhận lãi tiền gửi GP Lê Chân 

tháng 11 

1121GP  1.717 

30/11 HT 30/11 Nhận lãi tiền gửi NH No trần phú 

tháng 11 

1121NoTP  6500 

30/11 HT 30/11 Nhận lãi tiền gửi VP Lê Chân 

tháng 11 

1121VP  79.229 

25/12 HT 25/12 Nhận lãi tiền gửi ABB tháng 12 1121ABB  220.298 

29/12 HT 29/12 Nhận lãi tiền gửi OCB tháng 12 1121OCB  8930 

31/12 HT 31/12 Nhận lãi tiền gửi VPB tháng12 1121VP  328.682 

31/12 HT 31/12 Nhận lãi tiền gửiGPB tháng 12 1121GPB  11.778 

31/12 HT 31/12 Nhận lãi tiền gửi No TP tháng12 1121 NoTP  52.000 

31/12 HT 31/12 KC DT HĐ tài chính năm 2012 911 4.792.884  

   Cộng số phát sinh  4.792.884 4.792.884 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012 

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                     Giám đốc 

2.2.1.3   Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập khác 

 Nội dung:  

-   Thu từ nhƣợng bán thanh lý tài sản cố định 

-   Các khoản thu khác 
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 Chứng từ sử dụng 

-   HĐ GTGT 

-   Phiếu thu 

-   Chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử  dụng 

- TK 711: Thu nhập khác 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.6: Qui trình hạch toán thu nhập khác tại công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Hàng  ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. 

Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 711. 

Cuối kỳ, từ sổ cái lập bảng cân đối phát sinh. Từ sổ cái và bảng cân đối số 

phát sinh đƣợc dùng để lập báo cáo tài chính. 

Ví dụ: Ngày 26/12/2012 công ty tiến hành thanh lý xe đầu kéo 15C03470, 

nguyên giá 186.363.636, đã khấu hao 23.295.456. Bán chƣa thu tiền 

150.000.000, đã bao gồm thuế VAT 10% 

Căn cứ vào quyết định bán xe, kế toán lập hóa đơn GTGT số 0000595. Từ HĐ 

GTGT số 0000595, kế toán viết vào nhật ký chung và sổ cái 711. 

HĐ GTGT, Phiếu thu 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 711 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Sinh viên: Vũ Thị Kim Chi _ QTL603K 46 

Biểu số 2.13  : Quyết định bán xe 

C«ng ty CPDVTM &VT Thuú D¬ng 

Sè : 01/12 Q§ 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp –Tù do – H¹nh phóc. 

                                                                     H¶i Phßng, ngµy 26  th¸ng  12  n¨m 2012 

QuyÕt ®Þnh 

“B¸n xe « t«” 

-C¨n cø vµo luËt Th¬ng m¹i Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban 

hµnh ngµy 14/06/2005 cã hiÖu lùc. 

-C¨n cø vµo quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc C«ng ty CP DÞch vô Th¬ng m¹i vµ VËn 

t¶i Thuú D¬ng. 

                                         Nay quyÕt ®Þnh 

®iÒu I 

B¸n chiÕc xe đầu kéo BKS :15C03470 cho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠT 

GIANG 

       §Þa chØ: Số 55/5/47 A, Lê Lai, phƣờng Máy Chai, quận Ngô Quyền 

      Tµi kho¶n:         

      §iÖn tho¹i :                        MST: 0201116491 

      §¹i diÖn: ¤ng /Bµ :Vũ Tùng Linh Chøc vô: giám đốc 

§iÒu II 

C¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c¸c thñ tôc giÊy tê liªn quan ®Õn 

xe ô tô 

§iÒu III 

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ ®îc lËp thµnh 02 b¶n, cã gi¸ trÞ ph¸p 
lý nh nhau. 

Gi¸m ®èc C«ng ty 

Lu:  - V¨n phßng 01 b¶n 

          -Giao bªn mua 01 b¶n 
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Biểu số 2. 14 : Hóa đơn giá trị gia tăng 

                                             HÓA ĐƠN : 01GTKT3/001 

                                                        Ký hiệu: AA/12P        

                                          Liên 3:   Nội bộ                 Số: 0000595                   

                                    26 12  năm 2012 

: Công ty CP dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

: Số 17 phố Hồ Sen, P.Trại Cau, Q. Lê Chân, Hải Phòng 

        : 4500927 

          :   031.3848747                        MST : 0200785806 

:  Vũ Tùng Linh 

: Công ty TNHH vận tải Đạt Giang 

:  Số 55/5/47 A, Lê Lai, phƣờng Máy Chai, quận Ngô Quyền 

: 

:                                             MST : 0201116491 

STT  
 

   

A B C 1 2 3= 1*2 

1 
Xe đầu kéo 15 

C03470 
cái 1 136.363.636 136.363.636 

           136.363.636                         

           13.636.364              

           150.000.000 

Số tiền viết bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đồng chẵn  

. 

      ( đã ký)                                   ( đã ký)                                   ( đã ký) 
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Biểu số 2.15  : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012           ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 Số hiệu Ngày 

tháng 

 Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

26/12 HĐ595 26/12 DT bán xe 15C 

03470 HĐ595 

131 

711 

136.363.636  

136.363.636 

26/12 HĐ595 26/12 Thuế GTGT 

HĐ595 

131 

3331 

13.636.364  

13.636.364 

26/12 HT 26/12 KC CP khấu 

hao xe 15C 

03470 

214 

211 

23.295.456  

23.295.456 

26/12 HT 26/12 KC giá trị còn 

lại xe 15C 

03470 

811 

211 

163.068.180  

163.068.180 

26/12 HĐ596 26/12 DT bán xe 15C 

02967 HĐ 596 

131 

711 

181.818.182  

181.818.182 

26/12 HĐ596 26/12 Thuế GTGT 

HĐ596 

131 

3331 

18.181.818  

18.181.818 

…. … … …. … …. …. 

31/12 HT 31/12 Kc DT khác 

năm 2012 

711 

911 

780.909.091  

780.909.091 

…. ….. ….. …… …. ….. ……. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

       Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.16    :  Sổ cái  TK 711 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng    (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 711: Thu nhập khác 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012     Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

K 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

10/03 HĐ456 10/03 DT bán xe ô tô 15C 01613 131  136.363.636 

…. …. …. ….. …. …. ….. 

18/09 HĐ333 18/09 DT bán xe Romooc 16R5031 131  90.909.091 

26/12 HĐ595 26/12 DT bán xe 15C 03470 131  136.363.636 

26/12 HĐ596 26/12 DT bán xe 15C 02967 131  181.818.182 

31/12 HT 31/12 KC DT khác năm 2012 911 780.909.091  

   Cộng số phát sinh  780.909.091 780.909.091 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012 

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                     Giám đốc 

2.2.2.  Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh 

doanh, chi phí tài chính, chi phí khác  

2.2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 

 Chứng từ sử dụng: 

-   Phiếu xuất kho 

-   Các chứng từ liên quan 
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 Tài khoản sử dụng: 

   TK 632: Giá vốn hàng bán 

                 -   TK6321: Giá vốn hàng bán gạch 

                 -   TK6322: Giá vốn vận tải 

                 -   TK6323: Giá vốn xe 

                 -   TK6324: Giá vốn làm hàng TNTX 

 Chứng từ sử dụng: 

-   Phiếu xuất 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán:  

+ Đối với giá vốn hàng hóa: 

Công ty tính giá vốn hàng xuất kho theo phƣơng pháp tính giá đích danh, hàng 

hóa nhập giá nào sẽ xuất giá đó. 

+ Đối với giá vốn dịch vụ vận tải: 

Khi phát sinh chi phí vận tải (  bao gồm dầu diezen, tiền lƣơng trả cho lái xe, 

tiền vé cầu phà, sửa chữa nếu có) công ty tập hợp và ghi vào sổ chi tiết tài khoản 

1541. Cuối năm kết chuyển một lần từ tài khoản 1541 sang 6322 để  xác định 

chi phí vận tải đƣợc thể hiện ở phiếu hạch toán kết chuyển. 

+ Đối với giá vốn bán xe: Công ty cũng tính giá vốn xuất kho theo phƣơng pháp 

giá đích danh, xe mua về giá nào thì sẽ bán ra với giá đó. 

+ Đối với giá vốn làm hàng tạm nhập tái xuất:  

Khi phát sinh các chi phí: nâng hạ hàng, phí chứng từ, phí lệnh giao hàng.. liên 

quan đến hàng tạm nhập tái xuất, công ty cũng tập hợp và ghi vào sổ chi tiết tài 

khoản 1542. Cuối năm kết chuyển một lần từ tài khoản 1542 sang tài khoản 

6324  để xác định chi phí làm hàng tạm nhập tái xuất đƣợc thể hiện ở phiếu hạch 

toán kết chuyển. 
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 Phƣơng pháp hạch toán:  

Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán giá vốn tại công ty cổ phần dịch vụ thương 

mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

    Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Ví dụ: Ngày 31/12/2012. Xuất hàng bán lẻ với giá bán chƣa thuế VAT 10% là 

30.062.800, thu bằng tiền mặt. 

Kế toán lập phiếu xuất kho 06/12.  Căn cứ vào phiếu xuất kho 06/12,  để ghi vào 

sổ Nhật ký chung , sổ cái 632 và sổ chi tiết giá vốn hàng bán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu xuất , các chứng từ 

khác liên quan 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 632 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết giá vốn 
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Biểu số 2.17  : Phiếu xuất kho 

02-VT 

 17 Hồ Sen-Trại Cau –Lê Chân-HP      (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC)   

PHIẾU XUẤT KHO 

                                                  Ngày 31 Tháng 12 năm 2012                Số:   06/12  

                                                                                                                 Nợ:  6321                                                                                                                                                  

Đơn vị/ Họ và tên:                                                                                   Có: 1561 

Địa chỉ:                       

Theo chứng từ số:      HĐ 637 

Xuất tại kho: Kho của công ty 

STT Tên hàng, qui cách 
Đơn vị 

tính 
Số Lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Gạch men BM 3060 M2 18.54 215.600 3.997.224 

2 Gạch men BM 2540 M2 26,7 115.818 3.092.341 

3 Gạch t/anh P87702 Hộp 21 464.291 9.750.111 

4 Gạch t/anh P87702 Hộp 10 464.291 4.642.910 

5 Gƣơng DQ103 cái 2 123.290 246.580 

6 Sen BFV1003-2 cái 5 937.300 4.686.500 

7 Bệt trắng Vina cái 5 355.000 1.775.000 

 Cộng    28.190.666 

                                                                                     Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc              Kế toán                       Thủ kho              Ngƣời nhận 

( đã ký)                  ( đã ký)                       ( đã ký)                ( đã ký) 

 

Ví dụ 2: Ngày 31/12/2012  kế toán căn cứ vào số liệu trong sổ chi tiết TK 1541 

để lập phiếu hạch toán kết chuyển đối với chi phí vận tải. 
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Biểu số 2.18 

Công ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                       Mẫu số S38-DN 

Số 17 Hồ Sen- Trại Cau- Lê Chân-HP                     ( Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC   

                                                                                       Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

                                                                Tài khoản: 1541             Tên tài khoản:  Chi phí vận tải 

                                       Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012          Đơn vị tính: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHĐƢ Số phát sinh 

 SH NT   Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ  243.057.959  

… …. …. ….. …. ….. …. 

27/12 PC760 27/12 Lốp xe HĐ2242 1111 17.045.454  

28/12 PC767 28/12 Dầu nhờn HĐ645 1111 15.272.727  

28/12 HĐ224 28/12 Sửa xe ô tô HĐ224 331 104.800.000  

29/12 PC772 29/12 Lốp xe HĐ2260 1111 18.163.636  

31/12 HĐ10696 31/12 Dầu dienzen HĐ10696 331 1.015.645.175  

31/12 HĐ10696 31/12 Dầu nhớt HĐ HĐ10696 331 1.575.459  

31/12 HT 31/12 Hạch toán lƣơng bộ phận vận tải 

T12 

334 48.000.000  

31/12 HT 31/12 Kc chi phí vận tải năm 2012 911  8.680.726.243 

   Cộng  phát sinh  9.299.133.019 8.680.726.243 

   Số dƣ cuối kỳ  861.464.735  

                                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

        Kế toán ghi sổ                               Kế toán trƣởng                                 Tổng giám đốc                           

Biểu số 2.19  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí vận tải năm 2012 6322 1541 8.680.726.243 

Cộng   8.680.726.243 

                     Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.20 : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau –Lê Chân-Hải Phòng   (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012           ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

31/08 PX08/12 31/08 GV xe52R1379 6323 

1563 

195.454.545  

195.454.545 

31/08 HĐ311 31/08 DT bán xe52R1379 131 

5114 

195.454.545  

195.454.545 

31/08 HĐ311 31/08 Thuế GTGTHĐ311 131 

3331 

19.545.455  

19.545.455 

… … … … … … …. 

31/12 PX 

05/12 

31/12 Giá vốn hàng bán 

HĐ 636 

6321 

1561 

27.808.733  

27.808.733 

31/12 PX 

06/12 

31/12 Giá vốn hàng bán 

HĐ 637 

6321 

1561 

28.190.666  

28.190.666 

…. ….. …. …. …. ….. ….. 

31/12 HT 31/12 Kc chi phí vận tải  

năm 2012 

6322 

1541 

8.680.726.243  

8.680.726.243 

31/12 HT 31/12 Kc chi phí làm 

hàng TNTX 

năm2012 

6324 

1542 

478.310.379  

478.310.379 

31/12 HT 31/12 KC GV hàng hóa 

năm 2012 

911 

6321 

1.406.324.801  

1.406.324.801 

31/12 HT 31/12 KC GV vận tải 

năm 2012 

911 

6322 

8.680.726.243  

8.680.726.243 

31/12 HT 31/12 KC GV xe năm 

2012 

911 

6323 

205.454.545  

205.454.545 

31/12 HT 31/12 KC GV làm hàng 

TNTX năm 2012 

911 

6324 

478.310.379  

478.310.379 

….. …. …. ….. …. ….. ….. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                          Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

Sinh viên: Vũ Thị Kim Chi _ QTL603K 55 

Biểu số 2.21    :  Sổ cái  TK 632 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau –Lê Chân-Hải Phòng   (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 632: Giá vốn hàng bán 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012    Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

K 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

05/01 PX01/1 05/1 GV hàng bán HĐ354 1561 5.421.000  

11/1 PX02/1 11/1 GV hàng bán HĐ355 1561 3.486.500  

… …. …. …. … …. …. 

31/12 PX05/12 31/12 GV hàng bán HĐ636 1561 27.808.733  

31/12 PX06/12 31/12 GV hàng bán HĐ637 1561 28.190.666  

31/12 HT 31/12 Kc CP vận tải năm 

2012 

1541 8.680.726.243  

31/12 HT 31/12 Kc CP làm hàng TNTX 

năm 2012 

1542 478.310.379  

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn hàng hóa 

năm 2012 

911  1.406.324.801 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn vận tải năm 

2012 

911  8.680.726.243 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn xe năm 

2012 

911  205.454.545 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn làm hàng 

TNTX năm 2012 

911  478.310.379 

   Cộng số phát sinh  10.770.815.968 10.770.815.968 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012 

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                   Giám đốc 
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Biểu số 2.22 

Công ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                       Mẫu số S38-DN 

Số 17 Hồ Sen- Trại Cau- Lê Chân-HP                     ( Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC   

                                                                                       Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

                                                                Tài khoản: 6321             Tên tài khoản:  Giá vốn hàng hóa 

                                       Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012          Đơn vị tính: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHĐƢ Số phát sinh 

 SH NT   Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

… …. … …. … …. ….. 

15/12 PX01/12 15/12 Giá vốn hàng bán HĐ572 1561 93.605.050  

18/12 PX03/12 18/12 Giá vốn hàng bán HĐ577 1561 4.454.750  

31/12 PX04/12 31/12 Giá vốn hàng bán HĐ635 1561 20.682.480  

31/12 PX05/12 31/12 Giá vốn hàng bán HĐ636 1561 27.808.733  

31/12 PX06/12 31/12 Giá vốn hàng bán HĐ637 1561 28.190.666  

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn hàng bán năm 2012 911  1.406.324.801 

   Cộng số phát sinh  1.406.324.801 1.406.324.801 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

        Kế toán ghi sổ                               Kế toán trƣởng                                 Tổng giám đốc                           

2.2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán Chi phí quản lý kinh doanh 

 Nội dung:  

Chi phí quản lý kinh doanh là những chi phí hành chính và chi phí quản lý 

chung của doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản 

lý doanh nghiệp, chi phí văn phòng phẩm,  khấu hao tài sản cố định dùng cho 

quản lý doanh nghiệp, thuế phí, chi phí dịch vụ mua ngoài ( điện nƣớc, điện 

thoại, fax, bảo hiểm tài sản cháy nổ..) chi phí bằng tiền khác ( tiếp khách, hội 

nghị, công tác phí) 

 Chứng từ sử dụng: 

-  HĐ GTGT 

-  Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ 

-   Phiếu chi 

-   Bảng thanh toán lƣơng 
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-   Bảng tính và phân bổ khấu hao 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 642_ “Chi phí quản lý kinh doanh” 

              -TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Phƣơng pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.8: Qui trình hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán ghi số liệu vào sổ nhật 

ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu ghi trên sổ nhật ký chung ghi vào sổ cái TK 

642. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh. 

Từ sổ cái, bảng cân đối số phát sinh đƣợc dùng để lập báo cáo tài chính 

Ví dụ 1: Chi ngày 31/12/2012  chi tiếp khách số tiền 4.445.700 chƣa bao gồm 

thuế VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT 4807, kế toán lập PC775 . Từ phiếu chi kế toán ghi 

vào sổ nhật ký chung và sổ cái TK 642. 

 

HĐ GTGT, phiếu chi, bảng 

lƣơng… 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 642 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu số 2.23 : Hóa đơn giá trị gia tăng số 10696 

                                             HÓA ĐƠN : 01GTKT3/001 

                                                        Ký hiệu: AA/12P        

                                                Liên 2                             Số:  0004807  

                                    31 12  năm 2012 

: Nhà hàng Hải Đăng 

MST                   : 0200573859 

    : Số 16 lô 3B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền , Hải Phòng 

       :   

:   0313.606955 

:   

:  Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

:  Số 17 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 

: 

H :   tiền mặt                   MST : 0200785806 

STT  
 

   

A B C 1 2 3= 1*2 

1 Tiếp khách    4.445.700 

         4.445.700 

             444.570 

          4.890.270 

Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu tám trăm chín mƣơi nghìn hai trăm bảy mƣơi đồng 

chẵn. 

.                                

( đã ký)                                   ( đã ký)                                      (đã ký) 
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Biểu số 2.24: Phiếu chi 775 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                     02-TT 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng    (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC)                                                                                                                                      

                                                      PHIẾU CHI                                

                                   12  năm 2012            : 775 

                                                                                                    : TK 642,133 

                                                                                                     : TK 111 

Ngƣời nhận tiền : Nhà hàng Hải Đăng 

Địa chỉ: Số 16 lô 3B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền , Hải Phòng 

Lý do chi: Chi tiếp khách  

Số tiền : 4.890.270 

( Viết bằng chữ):bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn hai trăm bảy mươi đồng 

chẵn 

Kèm theo:………..01……… chứng từ gốc 

                                                                    31 tháng 12 năm 2012                                                                         

       

          (đã ký)             (đã ký)                         (đã ký)                   (đã ký)        (đã ký) 
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Biểu số 2.25  : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng   (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012           ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 Số hiệu Ngày 

tháng 

 Nợ Có 

…. …. …. …. …. …. …. 

08/12 PC713 08/12 Cƣớc điện 

thoại 

HĐ1254413 

6422 

111 

33.162  

33.162 

08/12 PC713 08/12 Thuế GTGT 

HĐ1254413 

133 

111 

3316  

3316 

08/12 PC714 08/12 Cƣớc điện 

thoại 

HĐ1254366 

6422 

111 

2.159.177  

2.159.177 

08/12 PC714 08/12 Thuế GTGT 

HĐ1254366 

133 

111 

215.917  

215.917 

… … … …. …. …. ….. 

31/12 PC775 31/12 Chi tiếp 

khách 

HĐ4807 

6422 

111 

4.445.700  

4.445.700 

31/12 PC775 31/12 Thuế GTGT 

HĐ4807 

133 

111 

444.570  

444.570 

… …. … …. …. …. …. 

31/12 HT 31/12 HT lƣơngVP 

tháng 12.2012 

6422 

334 

32.788.462  

32.788.462 

31/12 HT 31/12 Trích KH 

tháng 12 

6422 

2141 

25.096.978  

25.096.978 

31/12 HT 31/12 Kc CPQL năm 

2012 

911 

6422 

1.045.350.053  

1.045.350.053 

…. …. …. ….. …. ….. …. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

       Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.26   :  Sổ cái  TK 642 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012     Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

8/1 PC07 8/1 Cƣớc điện thoại 1111 52.883  

8/1 PC08 8/1 Cƣớc điện thoại 1111 1.167.164  

… …. …. ….. …. …..  

31/12 PC775 31/12 Chi tiếp khách HĐ4807 1111 4.445.700  

…. … …. …. …. …..  

31/12 HT 31/12 HT lƣơng VP tháng 12 334 32.788.462  

31/12 HT 31/12 Trích KH tháng 12 2141 25.096.978  

31/12 HT 31/12 Kc CP QL năm 2012 911  1.045.350.053 

   Cộng số phát sinh  1.045.350.053 1.045.350.053 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012  

         Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                    Giám đốc 

2.2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính 

 Nội dung: Chủ yếu là lãi vay phải trả ngân hàng 

 Chứng từ sử dụng 

-   Phiếu chi 

-   Giấy báo nợ 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng:      TK 635: Chi phí hoạt động tài chính 

Trong đó:                             TK 6351: Chi phí lãi vay 

                                             TK 6352: Chi phí tài chính khác 
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 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 2.9: Qui trình hạch toán chi phí hoạt động tài chính tại công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

    Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối kì 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán ghi số liệu vào sổ 

Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi ở nhật ký chung để ghi vào sổ 

cái tài khoản 635.Cuối kỳ,kế toán tổng hợp các số liệu từ sổ cái để lập bảng cân 

đối số phát sinh. Từ sổ cái, bảng cân đối số phát sinh đƣợc dùng để lập báo cáo 

tài chính. 

Ví dụ:  Ngày 25/12/2012. Công ty nhận đƣợc giấy báo nợ của ngân hàng 

VP Bank Lê Chân về việc trả lãi vay số tiền là 5.664.667 đồng. 

Căn cứ vào giấy báo nợ, kế toán lập phiếu hạch toán. Từ phiếu hạch toán kế 

toán ghi  vào nhật ký chung và sổ cái 635. 

 

 

 

 

 

Phiếu chi, giấy báo nợ… 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 635 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu số 2.27   : Giấy báo nợ 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 25 tháng 12 năm 2012 

Ngân hàng VP Bank 

Số 300 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

THÙY DƢƠNG 

Địa chỉ: Số 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng         

Tài khoản số: 4500927 

Nội dung: Lãi vay tháng 12 

PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI 

TK NỢ: 

TK CÓ: 

Số tiền: 5.664.667 

Viết bằng chứ: Năm triệu sáu trăm sáu mƣơi tƣ nghìn sáu trăm sáu mƣơi bảy 

đồng. 

  Sổ phụ                    Kế toán                    Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

  ( đã ký)                   (đã ký)                    (đã ký)                                        ( đã ký) 

 

Biểu số 2.28:  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 25 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

Trả lãi vay ngắn hạn VPB 635 1121VP 5.664.667 

Cộng   5.664.667 

                     Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.29  : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012           ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

25/12 HT 25/12 Trả lãi vay 

ngắn hạn ABB 

6351 

1121AB 

1.458.333  

1.458.333 

25/12 PT191 25/12 Rút tiền 

tạiVPB 

1111 

1121VP 

820.000.000  

820.000.000 

25/12 HT 25/12 Trả lãi vay 

ngắn hạn VPB 

6351 

1121VP 

5.664.667  

5.664.667 

26/12 PC756 26/12 Cƣớc điện 

thoại 

HĐ1045206 

6422 

1111 

5.297.880  

5.297.880 

…. …. …. …. …. …. …. 

31/12 HT 31/12 Kc CP lãi vay 

năm 2012 

911 

6351 

643.785.926  

643.785.926 

31/12 HT 31/12 Kc CP tài 

chính khác 

năm 2012 

911 

6352 

27.137.521  

27.137.521 

…. …. …. …. …. …. …. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

       Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.30    :  Sổ cái  TK 635 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 635: Chi phí tài chính 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012     Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

4/1 HT 4/1 Trả lãi vay NH GP LêChân 1121GP 3.833.333  

.... …. …. …. …. …. …. 

25/12 HT 25/12 Trả lãi vay ngắn hạn ABB 1121AB 1.458.333  

25/12 HT 25/12 Trả lãi vay ngắn hạn VPB 1121VP 5.664.667  

… …. … …. … … …. 

31/12 HT 31/12 Kc CP lãi vay  năm 2012 911  643.785.926 

31/12 HT 31/12 Kc CP tài chính khác năm 

2012 

911  27.137.521 

   Cộng số phát sinh  670.923.447 670.923.447 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                   Giám đốc 

2.2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động khác 

 Nội dung: Chi phí khác của các doanh nghiệp gồm: 

-   Bị phạt thuế 

-   Hạch toán giá trị còn lại thanh lý nhƣợng bán 

-   Các khoản chi phí khác 
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 Chứng từ sử dụng: 

 -  Phiếu chi 

-   Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

-   Chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 

TK 811: Chi phí khác 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

Sơ đồ 2.10: Qui trình hạch toán chi phí khác tại công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:                     Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán ghi số liệu vào sổ cái 

TK 811.Cuối kỳ,kế toán tổng hợp các số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối số 

phát sinh. Từ sổ cái và bảng cân đối số phát sinh đƣợc dùng để lập báo cáo tài 

chính. 

Ví dụ: Ngày 26/12/2012 công ty tiến hành thanh lý xe đầu kéo 15C03470, 

nguyên giá 186.363.636, đã khấu hao 23.295.456. Bán chƣa thu tiền 

150.000.000, đã bao gồm thuế VAT 10% 

Căn cứ vào biên bản thanh lý, kế toán lập phiếu hạch toán, từ phiếu hạch toán kế 

toán ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái 811 

Phiếu chi, BB thanh lý 

nhƣợng bán TSCĐ 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 811 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu số 2.31: Biên bản thanh lý 

BIÊN BẢN THANH  LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

                                                  Ngày 26 tháng 12 năm 2012                  Số: 06 

                                                                                                                      Nợ: 811, 214/ Có: 211 

Căn cứ vào quyết định số 01/12 ngày 26 tháng 12 năm 2012 của ban giám đốc công ty Cổ 

phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng  về việc thanh lý TSCĐ 

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm: 

-Ông: Mai Văn Đệ. Chức vụ: Tổng giám đốc 

-Bà: Trần Thu Hƣơng. Chức vụ: Kế toán 

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ: 

-Tên, ký mã hiệu, quy cách ( cấp hạng) TSCĐ: xe đầu kéo 15C03470 

-Số hiệu TSCĐ: 

-Nƣớc sản xuất ( xây dựng):Nhật Bản 

-Năm sản xuất: 2010                        Năm đƣa vào sử dụng: 2012 

-Nguyên giá TSCĐ: 186.363.636 

-Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 23.295.456 

-Giá trị còn lại của TSCĐ:163.068.180 

III. Kết luận của ban thanh lý TSCĐ: 

-Xe đầu kéo 15C 03470 vẫn hoạt động bình thƣơng. 

-Đã hoàn thành xong việc thanh lý tài sản cố định. 

Trƣởng ban thanh lý                                                             Ngày 26 tháng 12 năm 2012 

                                                                                                              ( ký tên) 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ 

Chi phí thanh lý TSCĐ: 0 ( viết bằng chữ): 

Giá trị thu hồi:  150.000.000 ( viết bằng chữ): một trăm năm mƣơi triệu đồng chẵn 

Đã ghi giảm số TSCĐ ngày 26 tháng 12 năm 2012  

                                                                                  Ngày 26 tháng 12 năm 2012 

                    Giám đốc                                                                      Kế toán trƣởng 

                    ( ký tên)                                                                           ( ký tên) 
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Biểu số 2.32 : 

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 26 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

 Giá trị còn lại xe 15C03470 

Hao mòn lũy kế xe15C03470 

 

811 

214 

 

211 

211 

 

163.068.180 

  23.295.456 

 

Cộng   186.363.636 

                     Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.33  : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng    03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng     (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012           ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

 Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

26/12 HĐ595 26/12 DT bán xe 15C 

03470 HĐ595 

131 

711 

136.363.636  

136.363.636 

26/12 HĐ595 26/12 Thuế GTGT 

HĐ595 

131 

3331 

13.636.364  

13.636.364 

26/12 HT 26/12 KC CP khấu 

hao xe 15C 

03470 

214 

211 

23.295.456  

23.295.456 

26/12 HT 26/12 KC giá trị còn 

lại xe 15C 

03470 

811 

211 

163.068.180  

163.068.180 

26/12 HĐ596 26/12 DT bán xe 15C 

02967 HĐ 596 

131 

711 

181.818.182  

181.818.182 

26/12 HĐ596 26/12 Thuế GTGT 

HĐ596 

131 

3331 

18.181.818  

18.181.818 

26/12 HT 26/12 KC CP khấu 

hao xe 15C 

02967 

214 

211 

303.571.431  

303.571.431 

26/12 HT 26/12 KC giá trị còn 

lại xe 15C 

02967 

811 

211 

124.999.998  

124.999.998 

… …. … …. …. … ….. 

31/12 HT 31/12 KC chi phí 

khác  năm 2012 

911 

811 

776.749.701  

776.749.701 

 

…. ….. ….. …… …. ….. ……. 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

       Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.34    :  Sổ cái  TK 811 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng 03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng    (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 811: Chi phí khác 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012    Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

10/3 HT 10/3 HT giá trị còn lại xe 15C 

01613 

2111 197.272.727  

15/5 HT 15/5 HT giá trị còn lại vỏ container 2111 35.000.000  

31/8 HT 31/8 HT giá trị còn lại xe 16R 5031 2111 125.505.050  

… … …. …. …. ….. ….. 

26/12 HT 26/12 HT giá trị còn lại xe 

15C03470 

2111 163.068.180  

26/12 HT 26/12 HT giá trị còn lại xe 

15C02967 

2111 124.999.998  

31/12 HT 31/12 Kc CP khác năm 2012 911  776.749.701 

   Cộng số phát sinh  776.749.701 776.749.701 

   Số dƣ cuối kỳ    
                                                                                                     Ngày 31 tháng 12 năn 

2012 Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                           Giám đốc 

2.2.2.5. Thực trạng tô chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 Tài khoản sử dụng:  

-  TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 

-  TK 421: Lợi nhuận chƣa phân phối 

-  TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Chứng từ sử dụng: 

 -    Phiếu kế toán 

 Phƣơng pháp hạch toán: 
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Sơ đồ 2.11: Qui trình hạch toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch 

vụ thương mại và vận tải Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

    Ghi chú:                   Ghi hàng ngày 

                               Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Cuối năm kế toán lập các phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định 

kết quả kinh doanh, tính số thuế TNDN phải nộp. Từ phiếu kế toán, kế toán 

phản ánh vào sổ nhật ký chung và sổ cái các tài khoản có liên quan. Từ sổ cái kế 

toán lập bảng cân đối số phát sinh. Từ sổ cái và bảng cân đối số phát sinh kế 

toán lập báo cáo tài chính. 

Ví dụ: Ngày 31/12/2012 kế toán thực hiện tính toán kết chuyển lãi lỗ của 

toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2012. 

Lợi nhuận trƣớc thuế = Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ + 

Doanh thu tài chính + Thu nhập khác - Giá vốn - Chi phí tài chính - Chi phí 

quản lý kinh doanh - Chi phí khác. 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12.544.357.036 đ 

- Doanh thu hoạt động tài chính: 4.792.884 đ 

- Giá vốn hàng bán: 10.770.815.968 đ 

- Chi phí tài chính: 670.923.447 đ 

- Chi phí quản lý kinh doanh: 1.045.350.053 đ 

- Thu nhập khác: 780.909.091 đ 

Phiếu kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 911,421,821 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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- Chi phí khác: 776.749.701 đ 

Kết quả kinh doanh = 12.544.357.036 - 10.770.815.968  + 4.792.884  -

670.923.447  - 1.045.350.053 + 780.909.091 - 776.749.701 = 66.219.842 

Kết quả kinh doanh = 66.219.842 > 0  lãi 

Thuế TNDN phải nộp= 66.219.842 x 25% = 16.554.961 

Lợi nhuận sau thuế = 66.219.842 - 16.554.961 = 49.664.881 

Căn cứ vào các Phiếu kế toán, kế toán tiến hành ghi vào sổ Nhật ký chung rồi 

ghi vào sổ cái 911 và các sổ cái khác liên quan. Từ sổ cái kế toán lập bảng 

cân đối số phát sinh rồi lập báo  cáo tài chính. 

Biểu số 2.35: 

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c doanh thu bán hàng hóa ( gạch, TBVS) 5111 911 1.653.109.243 

Cộng   1.653.109.243 

                       Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.36 

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c doanh thu dịch vụ vận tải  5112 911 10.010.847.275 

Cộng   10.010.847.275 

                    Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.37 

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c doanh thu dịch vụ XNK hàng hóa 5113 911 630.400.518 

Cộng   630.400.518 

                       Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.38   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c doanh thu bán xe 5114 911 250.000.000 

Cộng   250.000.000 

                     Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.39   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c doanh thu hoạt động tài chính  515 911 4.792.884 

Cộng   4.792.884 

                    Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.40   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c  thu nhập khác  711 911 780.909.091 

Cộng   780.909.091 

                 Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.41   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c giá vốn hàng hóa  gạch 911 6321 1.406.324.801 

Cộng   1.406.324.801 

                   Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.42  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c giá vốn vận tải  911 6322 8.680.726.243 

Cộng   8.680.726.243 

                     Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.43  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c giá vốn xe  911 6323 205.454.545 

Cộng   205.454.545 

                   Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.44  :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c giá vốn hàng TNTX  911 6324 478.310.379 

Cộng   478.310.379 

                    Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.45   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí lãi vay  911 6351 643.785.926 

Cộng   643.785.926 

               Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.46   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí  tài chính khác  911 6352 27.137.521 

Cộng   27.137.521 

                      Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.47   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí quản lý kinh doanh 911 6422 1.045.350.053 

Cộng   1.045.350.053 

                   Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.48   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí khác  911 811 776.749.701 

Cộng   776.749.701 

                  Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.49   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c chi phí thuế TNDN năm 2012 8211 3334 16.554.961 

Cộng   16.554.961 

                          Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.50   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c  thuế TNDN năm 2012 911 8211 16.554.961 

Cộng   16.554.961 

                       Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 

Biểu số 2.51   :  

Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Nội dung 
SHTK 

Số tiền 
Nợ Có 

K/c lãi năm 2012 911 421 49.664.881 

Cộng   49.664.881 

                       Ngƣời lập                                                               Kế toán trƣởng 
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Biểu số 2.52  : Sổ Nhật ký chung 

Công Ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                          03a-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng                 (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                                                Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

                                                                NHẬT KÝ CHUNG 

                              Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012              ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

…. …. …. ………. ….. ….. ….. 

31/12 HT 31/12 Kc DT bán hàng  5111 

911 

1.653.109.243  

1.653.109.243 

31/12 HT 31/12 Kc DT vận tải  5112 

911 

10.010.847.275  

10.010.847.275 

31/12 HT 31/12 Kc DT làm hàng 

TNTX  

5113 

911 

630.400.518  

630.400.518 

31/12 HT 31/12 Kc DT bán xe 5114 

911 

250.000.000  

250.000.000 

31/12 HT 31/12 Kc thu nhập khác  711 

911 

780.909.091  

780.909.091 

31/12 HT 31/12 Kc DT HĐ tài chính  515 

911 

4.792.884  

4.792.884 

31/12 HT 31/12 Kc CP vận tải  6322 

1541 

8.680.726.243  

8.680.726.243 

31/12 HT 31/12 Kc CP làm hàng 

TNTX  

6324 

1542 

478.310.379  

478.310.379 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn hàng bán 

gạch  

911 

6321 

1.406.324.801  

1.406.324.801 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn vận tải  911 

6322 

8.680.726.243  

8.680.726.243 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn xe 911 

6323 

205.454.545  

205.454.545 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn hàng 

TNTX  

911 

6324 

478.310.379  

478.310.379 

31/12 HT 31/12 Kc chi phí lãi vay  911 

6351 

643.785.926  

643.785.926 

31/12 HT 31/12 Kc CP tài chính khác  911 

6352 

27.137.521  

27.137.521 

31/12 HT 31/12 Kc CP quản lý kinh 

doanh 

911 

6422 

1.045.350.053  

1.045.350.053 

31/12 HT 31/12 Kc CP khác  911 

811 

776.749.701  

776.749.701 

31/12 HT 31/12 CP thuế TNDN phải 

nộp năm 2012 

8211 

33344 

16.554.961  

16.554.961 

31/12 HT 31/12 Kc thuế TNDN năm 

2012 

911 

8211 

16.554.961  

16.554.961 

31/12 HT 31/12 Kc lãi năm 2012 911 

421 

49.664.881  

49.664.881 

   Tổng cộng  150.188.111.136 150.188.111.136 

                                                                                                         Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                     Ngƣời ghi sổ                     Kế toán trƣởng                              Giám đốc 
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Biểu số 2.53  :  Sổ cái  TK 911 

03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng   (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 911: xác định kết quả kinh doanh 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012   Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

31/12 HT 31/12 Kc DT bán hàng 5111  1.653.109.243 

31/12 HT 31/12 Kc DT vận tải 5112  10.010.847.275 

31/12 HT 31/12 Kc DT làm hàng TNTX 5113  630.400.518 

31/12 HT 31/12 Kc DT bán xe 5114  250.000.000 

31/12 HT 31/12 Kc DT khác  711  780.909.091 

31/12 HT 31/12 Kc DT HĐ tài chính 515  4.792.884 

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn hàng bán  6321 1.406.324.801  

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn vận tải  6322 8.680.726.243  

31/12 HT 31/12 Kc giá vốn xe 6323 205.454.545  

31/12 HT  31/12 Kc giávốn hàng TNTX 6324 478.310.379  

31/12 HT 31/12 Kc CP lãi vay  6351 643.785.926  

31/12 HT 31/12 Kc CP tài chính  6352 27.137.521  

31/12 HT 31/12 Kc CP quản lý  6422 1.045.350.053  

31/12 HT 31/12 Kc chi phí khác  811 776.749.701  

31/12 HT 31/12 CP thuếTNDN năm 2012 8211 16.554.961  

31/12 HT 31/12 Kc lãi năm 2012 421 49.664.881  

   Cộng số phát sinh  13.330.059.011 13.330.059.011 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năn 2012                

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                 Giám đốc 
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Biểu số 2.54   :  Sổ cái  TK 821 

03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng        (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012           Đơn vị tính: đồng 

NT Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong năm     

31/12 HT 31/12 CP thuế TNDN phải nộp năm 2012 3334 16.554.961  

31/12 HT 31/12 Kc thuế TNDN năm 2012 9111  16.554.961 

   Cộng số phát sinh  16.554.961 16.554.961 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                                      Ngày 31 tháng 12 năm 2012    

Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                           Giám đốc 

Biểu số 2.55   :  Sổ cái  TK 421 

03b-DNN 

 17 Hồ Sen-Trại Cau -Lê Chân-Hải Phòng        (Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC                                             

                                                                             Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC)        

SỔ CÁI 

TK 421: Lợi nhuận chƣa phân phối 

                                     Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012           Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SH 

TK 

Số phát sinh 

 SH NT  Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ   180.027.345 

   Số phát sinh trong năm     

4/9 PC304 4/9 Nộp phạt vi phạm hành chính thuế 1111 7.130.000  

4/9 PC304 4/9 Nộp truy thuế GTGT, TNDN, môn bài 1111 28.880.000  

31/12 HT 31/12 Kc lãi năm 2012 911  49.664.881 

   Cộng số phát sinh  36.010.000 49.664881 

   Số dƣ cuối kỳ   193.682.226 
                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2012  

          Ngƣời ghi sổ                                      Kế toán trƣởng                                           Giám đốc 
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CHƢƠNG 3: 

GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI 

PHÍ XÀ XÁC ĐỊNH  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÙY DƢƠNG. 

3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty CP dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

3.1.1: Kết quả đạt đƣợc: 

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy 

Dƣơng em nhận thấy tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty đã đạt 

đƣợc những kết quả nhƣ sau: 

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán. 

-   Bộ máy kế toán đƣợc tổ chức theo hình thức tập trung nên hoạt động của bộ 

máy kế toán phát huy đƣợc hiệu quả tối đa. Kế toán viên đảm nhận chức năng 

nhiệm vụ riêng dƣới sự chỉ đạo tập trung thống nhất  của kế toán trƣởng, đảm 

bảo sự chuyên môn hóa của các cán bộ kế toán, đồng thời phát huy trình độ của 

mỗi nhân viên. 

-   Bộ máy kế toán đƣợc tổ chức gọn nhẹ, hợp lý hoạt động hiệu quả, đảm bảo 

nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc phân công phiên nhiệm. Bộ phận kế 

toán gồm có ba ngƣời: một kế toán trƣởng, một nhân viên kế toán và một thủ 

quỹ rất phù hợp với khối lƣợng công việc kế toán tại công ty. Thêm vào đó, đội 

ngũ kế toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn ( từ cao đẳng trở lên) giúp 

cho công tác kế toán tại chi nhánh công ty đƣợc thực hiện chính xác và kịp thời. 

-   Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời nên việc 

đối chiếu kiểm tra số liệu với bộ phận kinh doanh và lập báo các tài chính đƣợc 

thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp đạt 

hiệu quả cao. 
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3.1.1.2.Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

 Về chứng từ kế toán và các tài khoản kế toán sử dụng: 

-   Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và 

pháp lý của nghiệp vụ kế toán phát sinh, đúng với mẫu do Bộ Tài Chính qui 

định. Quy -trình luân chuyển chứng từ khá nhanh chóng, kịp thời. 

-   Công ty áp dụng đầy đủ hệ thống tài khoản thống nhất theo chế dộ kế toán 

doanh nghiệp ban hàng theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC của Bộ Tài 

Chính, không chỉ mở tài khoản cấp 1 mà còn mở tài khoản cấp 2. Ví dụ: 5111, 

5112, 5113, 5114 

 Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: 

-   Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung,ƣu điểm của hình thức này 

khá đơn giản từ mẫu sổ sách đến cách thức vào sổ, thuận tiện cho công tác ghi 

chép, quản lý kế toán của công ty. 

-Các sổ kế toán đƣợc mở đầy đủ theo hình thức Nhật ký chung, đƣợc ghi chép 

theo đúng chế độ, khoa học đảm bảo đƣợc yêu cầu quản lý về đối chiếu kiểm tra 

từ đó tránh những sai sót. 

 Về việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty: 

-    Về hạch toán doanh thu: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ  đều đƣợc kế toán ghi nhận một cách đầy đủ, chính xác, kịp 

thời, đảm bảo theo đúng chế độ hiện hành và nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận 

doanh thu và chi phí phát sinh. Việc theo dõi hạch toán hạch toán doanh thu nhƣ 

hiện nay là cơ sở quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

-   Về hạch toán chi phí: Công ty tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ 

và tính trị giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp thực tế giá đích danh là hoàn 

toàn phù hợp với loạn hình kinh doanh của công ty. Tất cả các chi phí phát sinh 

đƣợc cập nhật đầy đủ vào sổ sách công ty và đƣợc hạch toán theo đúng chuẩn 

mực hiện hành. 
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 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh: 

Cuối năm, kế toán viên hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh 

theo đúng chế độ hiện hành và lập báo cáo tài chính để trình lên giám đốc. Nhờ sự 

hỗ trợ của đội ngũ kế toán nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, kết quả về hoạt động kinh 

doanh cả công ty luôn đƣợc cung cấp một các chính xác, kịp thời. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy 

Dƣơng còn có những mặt hạn chế sau: 

3.1.2.1. Về chứng từ sử dụng: 

Hiện nay, công ty chƣa đánh số cho các phiếu hạch toán kỳ dẫn tới khó khăn 

trong việc tìm kiếm, kiểm tra nếu nhƣ muốn xem lại. 

3.1.2.2. Về tài khoản sử dụng: 

Công ty chƣa mở tài khoản chi tiết cho TK 6422 dẫn đến việc hạch toán chi phí 

không chi tiết rõ ràng. 

3.1.2.3. Về sổ sách sử dụng: 

-  Hiện nay, công ty chƣa mở sổ chi tiết cho TK 6422 để theo dõi từng yếu tố chi 

phí phát sinh. 

-  Công ty chƣa mở bảng tổng hợp doanh thu bán hàng và bảng tổng hợp giá vốn 

hàng bán gây khó khăn trong viêc đối chiếu với sổ cái. 

3.1.2.4 Về qui trình luân chuyển chứng từ 

Công ty chƣa có phiếu giao nhận chứng từ hoặc sổ theo dõi quy trình luân 

chuyển chứng từ dẫn tới việc mất mát hay bỏ sót khi giao nhận chứng từ. 

3.1.2.5  Về việc áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán: 

Chiết khấu thanh toán  là khoản tiền doanh nghiệp bán giảm trừ cho ngƣời mua, 

do ngƣời mua thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn trong hợp đồng. Khi chi 

nhánh công ty không áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho những khách 

hàng thanh toán sớm so với thời gian ghi trong hợp đồng sẽ không kích thích 
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đƣợc khách hàng thanh toán trƣớc  hạn. Điều này sẽ làm chậm khả năng thu hồi 

vốn của doanh nghiệp. 

3.1.2.6  Về việc áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại 

Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền mà doanh nghiệp bán đã giảm trừ hoặc 

thanh toán cho ngƣời mua hàng do họ đã mua hàng,dịch vụ với khối lƣợng lớn. 

Công ty không áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại cho những khách 

hàng mua với số lƣợng lớn thì sẽ không kích thích đƣợc việc khách hàng mua 

với số lƣợng lớn làm chậm khả năng tiêu thụ hàng. 

3.1.2.7  Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán: 

Công tác kế toán đƣợc thực hiện trên Excel đã phần nào giảm bớt đƣợc khối 

lƣợng công việc cho kế toán nhƣng do không áp dụng phần mềm kế toán trong 

công tác kế toán nên nhà quản trị và nhân viên kế toán gặp không ít khó khăn. 

Cụ thể:  

-   Với nhà quản trị sẽ phải phân chia bộ phận kế toán sao cho mỗi kế toán phụ 

trách một phần hành kế toán. Mặt khác khi muốn xem báo cáo ở một thời điểm 

bất kỳ phải đợi kế toán cập nhật và tính toán đầy đủ các thông tin tổng hợp vì 

vậy nhà -quản trị không thể kiểm soát và tra cứu thông tin nhanh chóng, tức 

thời. 

-   Với nhân viên kế toán thì mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải hạch toán 

vào các chứng từ, sổ sách liên quan nên phải cập nhật thông tin nhiều lần cho 

mỗi nghiệp vụ, tổng hợp thông tin khó khăn và dễ nhầm lẫn vì phải tính toán 

bằng tay, đặc biệt làm báo cáo tài chính rất vất vả. 

3.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy 

Dƣơng 

3.2.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện: 

Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán nói chung, tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần đáp 

ứng các nguyên tắc sau: 
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-   Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ tài chính và 

các chuẩn mực kế toán của nhà nƣớc nhƣng không cứng nhắc mà linh hoạt. Nhà 

nƣớc xây dựng và ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế nên việc hoàn thiện phải xem xét sao cho việc hoàn thiện 

không vi phạm chế độ. 

-   Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện sản 

xuất kinh doanh hiệu quả, do đó cần phải vận dụng chế độ kế toán một cách 

sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của ngành. 

-   Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với 

yêu cầu quản lý vì chức năng của kế toán là cung cấp thông tin chính xác, cần 

thiết, kịp thời cho việc ra quyết định các phƣơng án kinh doanh tối ƣu cho doanh 

nghiệp. 

-   Việc xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa thu 

nhập và chi phí, một yêu cầu cần thiết và luôn đúng trong mọi trƣờng hợp đó là 

tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sao cho chi phí bỏ ra là thấp nhất và lợi nhuận đạt 

đƣợc là cao nhất. 

3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải 

Thùy Dƣơng. 

3.2.2.1  Hoàn thiện chứng từ kế toán 

Công ty nên đánh số phiếu hạch toán theo tháng để dễ theo dõi và kiểm tra. Các 

phiếu hạch toán niên độ đánh số theo nguyên tắc liên tục từng tháng, mỗi tháng 

đánh lại từ đầu. 

Ví dụ: PHT 01/01, PHT 01/02….        

3.2.2.2  Hoàn thiện tài khoản sử dụng 

Công ty nên mở tài khoản chi tiết cho TK 6422 sẽ giúp cho việc hạch toán chi 

phí  đƣợc chi tiết, rõ ràng. Sau đây em xin mở tài khoản chi tiết cho TK 6422 

nhƣ sau:      TK 6422- “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

            - TK 64221_ Chi phí nhân viên quản lý 

            -TK 64222_ Chi phí vật liệu quản lý 
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            - TK 64223_Chi phí đồ dùng văn phòng 

            - TK 64224_Chi phí  khấu hao TSCĐ 

            - TK 64225_ Thuế, phí và lệ phí 

            -TK 64226_Chi phí dự phòng 

           -TK64227_ Chi phí dịch vụ mua ngoài 

           -TK64228_Chi phí bằng tiền khác 

3.2.2.3 Hoàn thiện sổ sách sử dụng 

Công ty nên mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho TK 6422 sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc theo dỗi từng yếu tố chi phí phát sinh nhằm tăng cƣờng công 

tác quản lý chi phí tại công ty. Sau đây em xin đƣa ra mẫu sổ nhƣ sau: 

Biểu số 3.1:  

 Đơn vị                                                                                                    Mẫu số S18-DNN 

 Địa chỉ:                                                                   ( Ban hành theo GĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                 Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

( Dùng cho các TK 154,631,642,142,242,632) 

                                                                                         -Tài khoản:………………... 

                                                                                         -Tên phân xƣởng:…………. 

                                                                                         -Tên sản phẩm, dịch vụ:…… 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK Ghi Nợ tài khoản.. 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Tổng 

số tiền 

Chia ra 

… … … … 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   Số dƣ đầu kỳ       

   Số phát sinh 

trong kỳ 

      

          

   Ghi Có TK       

   Cộng SPS trong 

kỳ 

      

   Số dƣ cuối kỳ       

   -Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang… 

  -Ngày mở sổ:…                                                                                                                       .               

.                                                                                                                       

Ngày…tháng…năm…. 

          Ngƣời ghi sổ                                                                                 Kế toán trƣởng  
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Em xin lập sổ nhƣ sau: 

 Biểu số 3.2:  

                  Công ty CP DVTM và VT Thùy Dƣơng                                                                      Mẫu số S18-DN 

                  Số 17- Hồ Sen – Trại Cau- Lê Chân- HP                                                                     ( Ban hành theo GĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

                                                                                                                                                         Ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

( Dùng cho các 154,631,642,142,242,632) 

                                                                                         -Tài khoản: 6422 

                                                                                          Năm 2012                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK 

đ/ƣ 

 Ghi Nợ tài khoản.. 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Tổng số tiền Chia ra 

64221 64222 64223 64224 64225 64227 64228 

A B C D E 1 2  3 4 5 6 7 

   Số dƣ đầu 

kỳ 

 - -  - - - - - 

   Số phát 

sinh trong 

kỳ 

         

… …. …. …. …. …. ….  …. … … … …. 

8/9 PC311 8/9 Lệ phí đăng 

ký xe 

15LD00224 

1111 150.000     150.000   

…. ….. …. …. …. …. ….  … … … …. …. 

26/12 PC756 26/12 Cƣớc điện 

thoại 

1111 5.297.880      5.297.880  
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HĐ1045206 

… …. …. …. …. …. ….  …. …. …. …. …. 

30/12 PC775 30/12 Chi tiếp 

khách 

HĐ4807 

1111 4.445.700       4.445.700 

30/12 PC776 30/12 Thanh toán 

chi phí văn 

phòng 

phẩm T12 

1111 2.050.000  2.050.000      

30/12 PC777 30/12 Ổ cứng máy 

tính 

HĐ1924 

1111 1.317.000   1.317.000     

31/12 

 

 

 

… 

HT 

 

 

 

… 

31/12 

 

 

 

…. 

Hạch toán 

lƣơng văn 

phòng T12 

 

…. 

334 

 

 

 

… 

32.788.462 

 

 

 

… 

32.788.462 

 

 

 

…. 

      

31/12 HT 31/12 Trích khấu 

hao tháng 

12 

2141 25.096.978    25.096.978    

   Ghi Có TK 

6422 

911 1.045.350.053       

 

 

   Cộng SPS 

trong kỳ 
 1.045.350.053 487.653.848 13.250.000 27.178.820 205.330.405 12.630.000 88.449.710 210.857.270 

   Số dƣ cuối 

kỳ 
 - -  - - - - - 

                                                                                                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                                            Ngƣời ghi sổ                                                                                                     Kế toán trƣởng                                                                          
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Công ty nên mở bảng tổng hợp doanh thu và bảng tổng hợp giá vốn để thuận 

tiện cho việc đối chiếu với sổ cái. Em xin đƣa mẫu sổ nhƣ sau: 

 

Biểu số 3.3:  

BẢNG TỔNG HỢP  

TK  

                                                      Năm: 2012                    Đơn vị tính: đồng              

Stt Số hiệu 

TK 

Tên sản phẩm Số tiền 

 

Ghi 

chú 

Nợ Có 

1      

2      

3      

4      

      
                                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                      Ngƣời ghi sổ                                                                 Kế toán trƣởng 

 

Em xin lập sổ nhƣ sau: 

Biểu số 3.4:  

BẢNG TỔNG HỢP GÍA VỐN HÀNG BÁN  

TK 632 

                                                      Năm: 2012                    Đơn vị tính: đồng              

Stt Số hiệu 

TK 

Tên sản phẩm Số tiền 

 

Ghi 

chú 

Nợ Có 

1 6321 Giá vốn hàng bán gạch 1.406.324.801 1.406.324.801  

2 6322 Giá vốn vận tải 8.680.726.243 8.680.726.243  

3 6323 Giá vốn xe 205.454.545 205.454.545  

4 6324 Giá vốn làm hàng TNTX 478.310.379 478.310.379  

  Cộng 10.770.815.968 10.770.815.968  
                                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                      Ngƣời ghi sổ                                                                 Kế toán trƣởng 
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Biểu số 3.5: 

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU  

TK 511 

                                                      Năm: 2012                    Đơn vị tính: đồng              

Stt Số hiệu 

TK 

Tên sản phẩm Số tiền 

 

Ghi 

chú 

Nợ Có 

1 5111 Doanh thu hàng hóa 1.653.109.243 1.653.109.243  

2 5112 Doanh thu vận tải 10.010.847.275 10.010.847.275  

3 5113 Doanh thu XNK hàng hóa 630.400.518 630.400.518  

4 5114 Doanh thu bán xe 250.000.000 250.000.000  

  Cộng 12.544.357.036 12.544.357.036  
                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                      Ngƣời ghi sổ                                                                 Kế toán trƣởng 

3.1.2.4 Về quy trình luân chuyển chứng từ  

Để hạn chế việc mất mát hay bỏ sót khi giao nhận chứng từ và dễ dàng quy trách 

nhiệm cũng nhƣ tìm lại chứng từ trong trƣờng hợp bị thất lạc, khi giao nhận 

chứng từ giữa các phòng ban cần có phiếu giao nhận chứng từ hoặc sổ theo dõi 

quy trình luân chuyển chứng từ.Sau đây, em xin đƣa ra mẫu phiếu giao nhận 

chứng từ 

 

Biểu số 3.5 

Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng 

Số 17- Hồ Sen- Lê Chân- HP 

PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 

Ngày tháng Loại chứng từ Số hiệu Ký tên 

Bên giao Bên nhận 
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3.2.2.5  Về việc áp dụng chiết khấu thanh toán 

Công ty nên áp dụng chiết khấu thanh toán. Việc sử dụng chính sách chiết khấu 

thanh toán sẽ giúp cho chi nhánh công ty khuyến khích khách hàng thanh toán 

nhanh chóng tiền hàng trƣớc hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn 

lớn và lâu dài. 

 Phƣơng pháp xác định: 

-    Mức chiết khấu thanh toán có thế đƣợc công ty xây dựng dựa trên thực tế của 

công ty, nhƣng cũng có thể tham khảo của một số doanh nghiệp cùng ngành 

tƣơng đồng về quy mô. Tỷ lệ chiết khấu thanh toán đƣợc kế toán ƣớc tính căn cứ 

vào quy mô nợ, tình hình thanh toán , thời gian trả nợ trƣớc hạn và tỷ lệ lãi suất 

của ngân hàng. 

Công ty cần có những biện pháp thiết thực nhƣ: 

     + Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thanh toán của doanh 

nghiệp cùng ngành. 

    + Công ty cũng có thể xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán dựa vào lãi 

suất của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

    + Chính sách chiết khấu thanh toán đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc kinh 

doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp 

    + Công ty cần xây dựng  chính sách chiết khấu phù hợp. Căn cứ từng khách 

hàng thanh toán nợ mà công ty áp dụng chiết khấu theo thời gian. 

 Phƣơng pháp hạch toán chiết khấu thanh toán: 

-   Tài khoản sử dụng TK 635-“ Chi phí hoạt động tài chính” 

-   Phƣơng pháp hạch toán: 

B1: Khi phát sinh nghiệp vụ chiết khấu thanh toán, ghi: 

Nợ TK 635: Chi phí hoạt động tài chính 

       Có TK 111,112,131 

B2: Cuối năm, kết chuyển chiết khấu thanh toán sang tài khoản xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh, ghi: 
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 Nợ TK 911: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

        Có 635: Chiết khấu thanh toán cho khách hàng 

3.2.2.6  Về việc áp dụng chiết khấu thƣơng mại ( đối với lĩnh vực kinh 

doanh hàng hóa ) 

Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại sẽ giúp kích thích đƣợc 

việc khách hàng mua với số lƣợng lớn làm tăng khả năng tiêu thụ hàng. 

Hiện nay không có văn bản chính thức nào quy định cụ thể về mức chiết khấu 

thƣơng mại, công ty có thể căn cứ vào sản lƣợng tiêu thụ, giá bán thực tế của 

công ty. Đồng thời công ty có thể tính toán tỷ lệ chiết khấu đầu vào đƣợc hƣởng 

khi mua nhiều để xây dựng chính sách chiết khấu thƣơng mại riêng phù hợp với 

tình hình kinh doanh của công ty. 

Qui định khi hạch toán chiết khấu thương mại: 

-  Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua đƣợc 

hƣởng chiết khâu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm vào giá 

bán trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng lần cuối cùng. Trên hóa đơn thể 

hiện rõ dòng ghi chiết khấu thƣơng mại mà khách hàng đƣợc hƣởng. 

-  Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu 

thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi trên hóa 

đơn lần cuối thì phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua. Khi thanh 

toán tiền hàng cho khách hàng doanh nghiệp phải xuất hóa đơn chiết khấu 

thƣơng mại, lập phiếu chi tiền theo đúng quy định cho khách hàng. 

-  Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu 

thƣơng mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá ( đã trừ chiết khấu 

thƣơng mại) thì khoản chiết khấu thƣơng mại này không đƣợc hạch toán vào 

TK521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thƣơng mại. 
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Phương pháp hạch toán: 

Tài khoản sử dụng: TK 5211_ Chiết khấu thƣơng mại 

Phƣơng pháp hạch toán: 

B1: Khi phát sinh chiết khấu thƣơng mại ghi: 

       Nợ TK 5211: Chiết khấu thƣơng mại 

       Nợ TK 3331: Thuế GTGT tƣơng ứng 

              Có TK 131, 111, 112: 

B2: Cuối năm, kết chuyển số chiết khâu thƣơng mại phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi: 

       Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

             Có TK5211:  Chiết khấu thƣơng mại 

3.2.2.7  Về việc sử dụng phần mềm kế toán 

Thị trƣờng ngày càng phát triển thì quy mô của các doanh nghiệp ngày càng mở 

rộng, tính chất hoạt động ngày càng cao làm cho nhu cầu nhận và xử lý thông tin 

ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp vì thế để tăng hiệu quả trong công tác kế 

toán, công ty nên áp dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian,công sức. 

Phần mềm kế toán  cung cấp tức thì bất kỳ số liệu và báo cáo kế toán nào, tránh 

sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí và tăng cƣờng tính chuyên 

nghiệp của nhân sự làm gia tăng giá trị chất lƣợng trong mắt đối tác, khách 

hàng. 

Ưu điểm của việc sử dụng phần mềm kế toán máy trong hạch toán kế toán:  

-   Ít tốn thời gian: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế giúp các doanh nghiệp giải 

quyết tất cả các phép tính phức tạp mà chỉ cần nhập số liệu và làm thao tác. Đây 

là một trong những khía cạnh tốt nhất khi sử dụng phần mềm kế toán. 

-   Chính xác: Các chƣơng trình kế toán có độ chính xác rất cao và hiếm khi gây 

ra lỗi. Sai xót duy nhất của doanh nghiệp gặp phải có thể là do nhập sai dữ liệu 

và thông tin sai lệch ngay từ đầu. 
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-   Dễ sử dụng: Phần hết các phần mềm kế toán đều dễ sử dụng và dễ hiểu. 

Doanh nghiệp chỉ cần thời gian cài đặt chƣơng trình và nhập dữ liệu vào hệ 

thống. Mỗi phần mềm kế toán đều có phần hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng nên kế 

toán doanh nghiệp có thể sử dụng dễ dàng. 

 Đối với ban quản lý: 

-   Tiết kiệm đƣợc thời gian quản lý tài chính cho lãnh đạo 

-   Nắm đƣợc các thông tin tức thời từ các hoạt động của công ty khi truy cập 

trực tiếp trên chƣơng trình phần mềm. 

-   Có các thông tin thể hiện dƣới dạng bảng biểu,con số thống kê, đồ họa minh 

họa. 

-   Ban lãnh đạo có khả năng truy xuất trực tiếp trên phầm mềm để xem các báo 

cáo, thông tin, hoàn toàn chủ động với số liệu kế toán, tài chính. 

 Đối với bộ phận kế toán tài chính: 

-   Thực hiện các chức năng kế toán quản trị phục vụ yêu cầu của ban lãnh đạo 

-   Hỗ trợ tối đa công tác hạch toán, làm sổ sách theo quy định 

-   Có đƣợc giải pháp, quy trình chuẩn và kế toán tài chính tuân thủ hoàn toàn 

theo quy định của bộ tài chính và pháp luật Việt Nam. 

-   Có thể trả lời nhanh các câu hỏi của lãnh đạo liên quan đến con số nhƣ: doanh 

thu, chi phí, lãi-lỗ, tiền tại quỹ, ngân hàng, công nợ, kho hàng hóa…. 

-   Luôn chủ động trong công việc hàng ngày,hàng tháng. 

 Đối với các bộ phận khác: 

Quan hệ giữa các phòng trở nên thuận tiện hơn, có thông tin nhanh, phối hợp 

thông tin giữa các phòng ban tránh các công việc trùng lặp. 

Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán nhƣ MISA, FAST, 

DMA, GAMA, ASOFT, ADSOFT, METADATA, CYBER ACOUNTING…. 

Công ty có thể lựa chọn một phần mềm kế toán phù hợp với công ty mình. 

Sau đây em xin đƣa ra giao diện các phần mềm kế toán:  
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 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 

 

Chức năng: 

 Phần mềm kế toán gồm có 13 phân hệ, đƣợc thiết kế dành cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tƣ nhiều chi phí, 

không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán và vẫn có thể sở hữu và làm chủ 

đƣợc hệ thông phần mềm kế toán, quảng lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 

mình. Với phần mềm MISA SME.NET 2012 doanh nghiệp có thể kiểm soát 

đƣợc số liệu trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua Internet. Đặc 

biệt, MISA SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý 

và sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP 
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 Phần mềm kế toán FAST 

 

Chức năng: 

Phần mềm Fast accounting ( phiên bản 10.1) mang những tính năng nổi trội nhƣ 

có thế chạy trên mạng nhiêu ngƣời sử dụng hoặc máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý 

số liệu ( tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản 

phẩm..), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi trong so sánh số liệu giữa các kỳ 

kế toán, quản lý số liệu của nhiều cơ sở, tiện ích khi nhập số liệu ( có thể chuyển 

từ màn hình nhập số liệu này sang màn hình nhập số liệu khác chỉ bẳng thao tác 

kích chuột phải, xem báo cáo trong khi đang nhập dữ liệu, giao diện bằng hai 

ngôn ngữ Anh và Việt..). Đây là dòng sản phẩm truyền thống của Fast và cũng 

là dòng sản phẩm đƣợc các doanh nghiệp dùng nhiều nhất. 
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 Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1.Pro 

 

Chức năng: 

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 Pro có rất nhiều tính năng nổi trội nhƣ: 

cập nhật chứng từ kế toán không cần biết định khoản ( giao dịch đƣợc định 

nghĩa sẵn), giảm 80% thời gian nhập các chứng từ tƣơng tự với các chức năng “ 

copy” chứng từ, tạo vào in phiếu thu, in phiếu xuất ngay trên hóa đơn bán hàng, 

tạo và in phiếu chi ngay trên hóa đơn mua hàng, chuyển các chứng từ nhập chỉ 

bẳng 1 kích chuột, giao diện Anh- Việt, báo cáo thếu theo thông tƣ  60, báo cáo 

tài chính theo quyết định 15 hoặc 48, tích hợp mã vạch 2 chiều vào tờ khai thuế. 

Ngoài ra, phần mềm này đƣợc thiết kế dựa trên các quyết định mới nhất của bộ 

tài chính nhƣ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, 

thông tƣ 60/2007/TT-BTC hƣớng dẫn kê khai thuế, thông tƣ 127/2004/TT-BTC 

ban hành ngày 27/12/2004 về việc sửa đổi bổ sung thông tƣ 84/2004/TT-BTC và 

thông tƣ 120/2003/TT-BTC.. Với sản phẩm này, ngƣời dùng chỉ cần nhập các số 

liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đƣa ra các sổ sách, báo 

cáo kế toán, thông tin quản trị, thông tin về phân tích tài chính, sản xuất, kinh 

doanh. 
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Hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong các 

doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Thông qua hạch toán ngƣời quản lý 

doanh nghiệp, các đối tƣợng cần tìm hiểu về doanh nghiệp để biết đƣợc doanh 

nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, từ đó có những quyết định về mặt 

chiến lƣợc, quyết định đầu tƣ đối với các nhà đầu tƣ. 

Khóa luận: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng” đã 

nêu đƣợc các vấn đề nhận thức về kế toán doanh thu, kế toán chi phí quản lý và 

xác định kết quả kinh doanh của và phản ánh đƣợc tình hình số liệu công tác 

hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh  của công ty 

Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải Thùy Dƣơng. 

Sau gần 2 tháng thực tập tại công ty, em đã đƣa ra một số ý kiến với mục đích 

nhằm hoàn thiện thêm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

của công ty, khắc phục những hạn chế. Những kiến nghị này tuy còn mang màu 

sắc lý thuyết song em hi vọng sẽ có tác dụng với công tác kế toán tại công ty. 

Do thời gian thực tập có hạn, nhận thức về bản thân còn hạn chế nên khóa luận 

của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận đƣợc chỉ 

bảo, ý kiến đóng góp từ phía thầy cô, nhà trƣờng, ban giám đốc và phòng kế 

toán tại công ty để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo- thạc sĩ Trần Thị Thanh Phƣơng, các thầy cô 

trong khoa Quản trị kinh doanh và các chị trong phòng kế toán tại công ty Thùy 

Dƣơng đã giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp 

                                                                   Hải phòng, ngày 20  tháng 6 năm 2012                                     

                                                                                          Sinh viên 

                                                                                   Vũ Thị Kim Chi                                                                                                                                               


